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Mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch
1.1. Lý do sự cần thiết lập quy hoạch

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (Chủ đầu tư) đang triển khai dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm để cung cấp nguyên liệu cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 311,59 ha, tại một phần đất thuộc phường Tân Giang, một phần đất thuộc phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng.  

Để triển khai dự án trên phải di dời và tái định cư cho khoảng hơn 600 hộ dân, do đó cần thiết phải xây dựng Khu tái định cư.

1.2. Lý do điều chỉnh

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 22 /8/2013 của UBND thành phố Cao Bằng. Tuy nhiên dự án chưa được triển khai do nhiều nguyên nhân như: Thời điểm 2014 -2015 Công ty CP Gang thép Cao Bằng tập trung nguồn lực và thời gian thực hiện dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng với khối lượng chính là gói thầu số 01 -EPC do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Mặt khác trong quá trình xây dựng đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng nhằm đảm bảo chặt chẽ việc quản lý các dự án hình thành hai bên tuyến đường, đảm bảo định hướng phát triển kinh tế xã hội hai bên tuyến đường, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản số 2089/UBND-XD ngày 30/07/2014 về việc chấp thuận định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư và văn bản số 2427/UBND- XD ngày 03/9/2015 V/v Điều chỉnh định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư.

Qua tìm hiểu tại thực địa và xem xét các đồ án quy hoạch liên quan do các cơ quan quản lý nhà nước quản lý thì khu vực trước đây đã được phê duyệt quy hoạch có những đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt có ranh giới và định hướng chồng lấn lên ranh giới của khu tái định cư mỏ sắt Nà Rụa (quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng; quy hoạch phân khu khu vực Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư). 

Từ những lý do nêu trên việc lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 là hết sức cần thiết và cấp bách.

2. Mục tiêu:

Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các đồ án quy hoạch xung quanh và phù hợp với Văn bản số 2427/UBND- XD ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Điều chỉnh định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư.

Xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm cung cấp nguyên liệu cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

Hình thành khu dân cư đô thị mới, hiện đại, văn minh, sinh thái, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tốt hơn nơi ở cũ. Tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú, đóng góp tích cực vào cảnh quan chung của Khu đô thị mới Đề Thám, khu đô thị Sông Hiến, khu đô thị hai bên đường phía Nam Thành phố Cao Bằng.

Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật.

 Nâng cao chất lượng ở, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài. Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm cơ sở để lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Xác định rõ ranh giới, tính chất, quy mô, các công trình trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, làm căn cứ cho việc quản lý quy hoạch xây dựng. Quy hoạch chi tiết cơ cấu sử dụng đất và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phát huy hiệu quả khai thác đất đai đồng thời giữ gìn cảnh quan, môi trường trong khu vực;
Đảm bảo tính thống nhất trong kiến trúc, cảnh quan, đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án lân cận theo định hướng hạ tầng khung đã hình thành;
Đánh giá tác động môi trường, đề xuất các biện pháp bảo vệ, giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, quản lý đất đai đô thị;
Đề xuất quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

3. Nhiệm vụ

Xác định phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch;

Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu có liên quan, các đồ án quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế;

Xác định các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và yêu cầu khác với khu vực thiết kế;

Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất, không gian, kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và các giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng và dự án chiến lược.

Đề xuất việc phân chia giai đoạn, phân kỳ đầu tư, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư, đảm bảo trong khả năng đáp ứng về nguồn vốn cũng như tính khả thi của đồ án quy hoạch.

Dự thảo quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết
4. Cơ sở thiết kế quy hoạch chi tiết:
4.1. Các căn cứ pháp lý

Luật Quy hoạch đô thị số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2013;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/2/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định về cắm mốc và quản lý mốc lộ giới theo quy hoạch;
Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng quy định về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500;

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500;

Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu vực Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000;

Văn bản số 2162/UBND-TH  ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v đồng ý cho chủ trương đầu tư khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa;

Văn bản số 2086/UBND-XD ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc chấp thuận định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư;

Văn bản số 1668/UBND-XD ngày 11/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Cho chủ trương điều chỉnh ranh giới và điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500;

Văn bản số 283/SXD-QHKT ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng V/v góp ý Nhiệm vụ thiết kế và dự toán Tư vấn điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500;

Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật do địa phương và các ngành liên quan cung cấp.

Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

4.2. Cơ sở tài liệu, số liệu, bản đồ, dự án có liên quan:

Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng qua các năm và các tài liệu số liệu liên quan...
Các văn bản, tài liệu và số liệu có liên quan do chủ đầu tư và các ngành liên quan cung cấp.
Bản đồ hành chính phường Sông Hiến tỉ lệ 1/25.000, 1/5000.
Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000 (tham khảo)
Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500.
Bản đồ địa chính, sử dụng đất, bản đồ đo đạc tại các khu vực lập dự án.
Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan.
PHẦN THỨ HAI
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG

1.1. Các điều kiện tự nhiên:

1.1.1 Vị trí và giới hạn khu đất:

Diện tích nghiên cứu 15,1 ha, ranh giới lập quy hoạch: 13,8 ha 

Khu vực nghiên cứu thuộc Tổ 32, phường Sông Hiến, Tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Phạm vị dự án được xác định như sau:

Phía Đông: Giáp quy hoạch khu tái định cư số 2, phường Sông Hiến.

Phía Tây: Giáp quy hoạch phân khu Khu vực Khuổi Kép

Phía Nam: Giáp quy hoạch phân khu tái định cư Nông thôn.

Phía Bắc: Giáp khu đất trung tâm điều dưỡng người có công; Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án Phát triển đô thị số 6A.

1.1.2 Địa hình địa mạo:

Khu vực thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư đường phía nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng có địa hình tương đối phức tạp đa phần là vùng đồi núi thoải và một phần là các ruộng canh tác cao độ biến thiên từ 191,18m - 239,99m,  hướng dốc chính theo hướng Nam - Bắc và Tây Nam - Đông Bắc với độ dốc từ 3 - 10%.

Cao độ nền các ruộng canh tác từ 214,23 -237,29m.

Cao độ nền khu vực dân cư hiện trạng có cốt từ 191,18 - 227,04m, có một số nền khu dân cư sống rải rác trên các sườn đồi.

 1.1.3 Khí hậu:

Thành phố Cao Bằng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. tuy nhiên do ảnh hưởng độ cao nên khí hậu có những nét riêng như về mùa hè thì mát mẻ và mùa đông thì lạnh hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Khí hậu chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô:

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10;

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau;

Thành phố Cao Bằng không chịu ảnh hưởng của bão tuy nhiên đôi khi lại có những cơn lốc với tốc độ gió 40m/s trong thời gian ngắn.

Nhiệt độ không khí: (oC)

Nhiệt độ trung bình năm 21,6oC, biên độ dao động nhiệt không lớn.

Nhiệt độ lớn nhất trung bình năm: 32,1oC (cao nhất tuyệt đối: +40,5oC thường xảy ra vào tháng 6)

Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 10,3oC (thấp nhất tuyệt đối: -1,3oC)

Biên độ dao động nhiệt trong ngày: 8,4oC.

Mưa:

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung vào các tháng 6,7,8 chiếm 70%  lượng mưa cả năm, mưa ít nhất trong các tháng 1,2,3.

Lượng mưa trung bình cả năm: 1.442,7 mm

Số ngày mưa trung bình năm: 128,3 ngày.

Độ ẩm:

Độ ẩm tương đối trung bình: 82%.

Độ ẩm cao nhất: 86%.

Độ ẩm thấp nhất: 36%.

Hướng gió chủ đạo:

Đông nam và Đông Bắc là hai hướng chủ đạo, tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn lốc lên tới 40m/s.

1.1.4  Địa chất công trình:

Qua tham khảo tài liệu địa chất của một số mũi khoan khảo sát cục bộ tại các công trình xây dựng, sơ bộ nhận xét địa chất công trình của thành phố:

Khu vực sườn đồi: cường độ chịu tải của đất R>1,5Kg/cm2;

Khu vực ven sông thường có R<1,5 Kg/cm2
Nhìn chung điều kiện địa chất của khu vực thiết kế là tương đối thuận lợi đặc biệt là khu vực đồi. Tuy nhiên khi xây dựng cần khảo sát cụ thể tại vị trí công trình để có giải pháp thích hợp đối với móng cần và lưu ý các lớp đất hữu cơ tại vị trí các khe tụ thuỷ, khu vực ven suối cường độ chịu tải kém.

1.1.5  Địa chất vật lý:

Khu vực Cao Bằng nằm trong vùng địa chấn cấp 5, khi xây dựng cần lưu ý các giải pháp kết cấu về móng và mái công trình.

1.1.6  Thuỷ văn: 

Khu vực xây dựng khu Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa chịu ảnh hưởng thuỷ văn sông Bằng, và hệ thống các khe suối nhỏ xung quanh.
Sông Bằng: Bắt nguồn từ Nà Cải (biên giới Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua Hà Quảng - Hoà An - Thành phố rồi chảy qua Thuỷ Khẩu về Trung Quốc với tổng chiều dài 113,0km và diệu tích lưu vực sông là 3.420,3km2, đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng với chiều dài 22,8km, lưu lượng dòng chảy trung bình 72,5 m3/s.

Lưu lượng lớn nhất Qmax: 164 m3/s chiếm 68,8%.

Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 36,7 m3/s chiếm 31,2%.

Ảnh hưởng ngập lụt của sông Bằng đối với khu vực thiết kế:

Do ảnh hưởng của địa hình lòng máng và đặc thù của sông, suối, hàng năm vùng ven sông Bằng và sông Hiến thường bị ngập úng. Tuy nhiên do địa hình có độ dốc lớn nên thời gian lũ rút cũng nhanh 3-8 h/ngày và hậy quả không trầm trọng như một số tỉnh miền Trung.

Theo số liệu thống kê (trích từ dự án phục hồi và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Cao Bằng) từ năm 1950 đến nay, thành phố chịu ảnh hưởng lũ ngập tới cao độ ứng với các tần suất lũ như sau:

	1
	Tần suất ngập (%)
	1

(năm 1950)
	5
	20
	100

	2
	Cao độ nền (m)
	188,7
	186,7
	185,5
	184,5


1.2. Hiện trạng sử dụng đất và các công trình hạ tầng kỹ thuật:

1.2.1. Hiện trạng khu vực thiết kế

a) Hiện trạng dân cư:

Khu vực nghiên điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa có diện tích là 13,8 ha; Nằm trên địa phận tổ 32 phường Sông Hiến gồm 25 hộ với khoảng 100 người, trong đó:

Dân số dưới độ tuổi lao động là: 30 người, chiếm tỷ lệ khoảng 30%;

Dân số trong độ tuổi lao động là: 50 người, chiếm tỷ lệ 50%;

Dân số trên độ tuổi lao động là: 20 người, chiếm tỷ lệ 20%;

b) Hiện trạng lao động:

Hiện tại khu vực nghiên cứu quy hoạch chủ yếu là đất lâm nghiệp, phần còn lại là đất ở đô thị, không mang lại hiệu quả cao và là quỹ đất dự kiến chuyển sang xây dựng đô thị. Do đó trong quá trình quy hoạch khu tái định cư cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho các lao động sản xuất nông nghiệp sang làm dịch vụ đô thị trên địa bàn, nhằm ổn định cuộc sống người dân.

Đặc điểm chung của lao động trong khu vực là có trình độ lao động phổ thông, được đào tạo cơ bản và sản xuất đa ngành nghề. Các lao động trong khu vực sẽ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề thông qua các quỹ đất dịch vụ đã được bố trí trong quy hoạch chung của khu vực.

c) Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn khu vực quy hoạch là 13,8 ha nằm trên khu vực của tổ 32 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Bảng thống kê tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của khu đất nghiên cứu như sau:
	Tổng diện tích khu vực nghiên cứu
	151.000
	m2

	Tổng diện tích khu vực quy hoạch
	137.719
	m2

	BẢNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất đồi núi
	m2
	94.689
	68,76%

	2
	Đất ở
	m2
	3.028
	2,20%

	3
	Đất trồng lúa
	m2
	19.068
	13,85%

	4
	Đất trồng hoa màu
	m2
	12.291
	8,92%

	5
	Đất giao thông
	m2
	5.433
	3,94%

	6
	Đất nghĩa trang
	m2
	637
	0,46%

	7
	Mặt nước
	m2
	1.983
	1,44%

	8
	Đất khác
	m2
	590
	0,43%

	Tổng
	 
	 
	137.719
	100,00%


d) Hiện trạng công trình kiến trúc:

Nhà ở:





Hiện trạng khu vực lập quy hoạch có 25 nhà, chủ yếu là nhà cấp 4 nằm rải rác ven đường, hình thức xây dựng đa số là tự phát nên lộn xộn, manh mún, nhỏ lẻ cần được cải tạo và chỉnh trang cho phù hợp với quy hoạch mới.

* Công trình công cộng:

Khu vực hiện trạng lập quy hoạch không có công trình công cộng hiện hữu. 
1.2.2. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng giao thông

Trong khu vực nghiên cứu thiết kế hiện có các tuyến đường hiện trạng sau:

- Hệ thống đường liên xóm là bê tông xi măng, với tổng chiều dài là: 0,75 km, mặt cắt đường rộng trung bình 4-5 m, 
- Hệ thống đường dân sinh từ vào khu dân cư chủ cấp phối, với tổng chiều dài là: ,45 km, mặt cắt đường rộng trung bình 3m.
b. Hiện trạng nền:

Đất xây dựng trong khu vực nghiên cứu có nền tương đối bằng phẳng, một phần là các ruộng canh tác cao độ biến thiên từ 202 m - 210 m, hướng dốc chính theo hướng Bắc - Nam và Tây  - Đông  với độ dốc từ 1-3%.

Cao độ nền các ruộng canh tác từ 202-210 m.

Cao độ nền khu vực dân cư hiện trạng có cốt từ 207m - 224m.

c. Hiện trạng cấp nước sạch:

Một số các hộ dân trong khu vực quy hoạch đang dùng hệ thống nước sạch của công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Cao Bằng, một số hộ dùng nước tự chảy và phần còn lại sử dụng nước giếng khoan tại chỗ.

d. Hiện trạng thoát nước mưa:

Hiện tại toàn bộ khu vực nghiên cứu hệ thống thoát nước nhỏ lẻ, chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống thoát nước chủ yếu là rãnh đất và mương đất, một số ít là cống tròn và mương xây bằng bê tông cốt thép. Nước mưa chủ yếu tự chảy theo dốc địa hình và tập trung về các khe suối.

Hướng thoát nước cục bộ tại các tiểu khu dựa vào đường dốc tự nhiên của địa hình và hệ thống rãnh đất dọc ven đường.
Hiện có 2 tuyến mương thủy lợi phục vụ công tác tưới tiêu, với tổng số khoảng 0,66 km, kích thước 50cmx50cm

e. Hiện trạng cấp điện:

Toàn bộ khu vực quy hoạch được cung cấp điện bởi 1 Trạm biến áp, nằm ngoài khu vực dự án; ngoài ra có các tuyến đường cấp điện hạ thế chạy dọc đường giao thông cấp điện cho các hộ dân với tổng chiều dài 690m. 

g. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Hiện trạng hệ thống thoát nước bẩn:

Hệ thống thoát nước hiện trạng của khu vực quy hoạch Khu tái định cư  hầu như chưa được xây dựng, chủ yếu là hệ thống thoát nước chung (thoát chung cả nước thải bẩn và nước mưa). Nước bẩn không được xử lý và xả thẳng ra suối gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Hiện trạng vệ sinh môi trường đô thị:

Hiện trạng môi trường nước:

Nước mặt: theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh cao Bằng năm 2003, kết quả phân tích các chỉ tiêu nguồn nước mặt của trung tâm Nghiên cứu sinh thái và môi trường đối với khu vực sông suối phường Sông Hiến đều thấp hơn giới hạn cho phép.

Nước ngầm: theo kết quả phân tích của trung tâm Nghiên cứu sinh thái và môi trường thì nước ngầm ở khu vực lập quy hoạch chưa bị ô nhiễm.

Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị:

Chịu trách nhiệm thu gom chất thải rắn trên địa bàn thành phố và khu vực lập quy hoạch là Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường tỉnh Cao Bằng. Khối lượng chất thải rắn thu gom được đưa về bãi chôn lấp chất thải rắn chung của thành phố.

Hiện trạng nghĩa địa và nghĩa trang tập trung:

Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có 1 số khu vực tập chung mộ theo dòng hộ của nhân dân. 
1.3- Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan:

Trong khu vực lập quy hoạch có các đồ án quy hoạch liên quan đang triển khai, vì vậy trong quá trình lập quy hoạch cần phải điều chỉnh và lưu ý đến điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật, đấu nối giao thông, ranh giới của khu vực lập quy hoạch với các đồ án xung quanh, đặc biệt là Quy hoạch Hạ tầng khung.
1.4- Đánh giá chung đặc điểm hiện trạng:

Qua phân tích đánh giá về các mặt rút ra những nhận xét cần giải quyết của đồ án là:

Ưu điểm:
Khu vực nghiên cứu thiết kế quy hoạch có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển quỹ đất tái định cư, đất đô thị và mạng lưới cơ sở hạ tầng;

Được sự đồng thuận nhất trí của dân cư hiện đang cư trú tại khu đất nghiên cứu và phù hợp với chủ trương định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng nói chung và thành phố Cao Bằng nói riêng;

Nhược điểm:

Khu vực nghiên cứu thiết kế quy hoạch có vị trí địa lý đa phần là đồi núi, và bị chia cắt bởi hệ thống suối và mương thoát nước hiện trạng nên khó khăn cho công tác nghiên cứu phương án giải pháp quy hoạch, việc địa hình bị chia cắt dẫn đến kinh phí cho phần san gạt tốn kém;

Hệ thống hiện trạng cơ sở hạ tầng lạc hậu, không tận dụng được nhiều nên việc nghiên cứu phương án, giải pháp thiết kế là phải đầu tư mới dẫn đến tăng chi phí đầu tư của dự án;

Cơ hội:

Với điều kiện hạ tầng khu vực hiện có, cùng với nhu cầu phát triển đô thị của thành phố và điều kiện vị trí địa lý thì đây là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hình thành một khu tái định cư đô thị mới đồng bộ, hiện đại và ổn định;

Nguy cơ:

Việc phát triển đất ở tái định cư tại khu vực quy hoạch đòi hỏi phải chuyển đổi một lượng không nhỏ quỹ đất nông nghiệp và lực lượng lao động phổ thông, lao động nông nghiệp sang đô thị, đây là công tác khó khăn và phải thực hiện đồng bộ;
1.5- Những vấn đề cần giải quyết của đồ án:

Giải pháp quy hoạch phải đảm bảo liên kết và thống nhất về hệ thống hạ tầng kỹ thuật với Khu vực 2 bên đường phía nam, và các khu lân cận khác;

Xây dựng không gian tái định cư đô thị đồng bộ, hiện đại, thống nhất và khép kín theo yêu cầu của một khu phát triển đô thị;

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 nhằm giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân trong diện di dời giải tỏa khi Khai thác dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 311,59 ha, tại một phần đất thuộc phường Tân Giang, một phần đất thuộc phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng. 

Đầu tư tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng phải phù hợp với nhu cầu ổn định cuộc sống của các hộ dân cư hiện trạng; đồng thời không gây ảnh hưởng xấu, mất cân bằng cho thị trường bất động sản thành phố Cao Bằng nói riêng cũng như tỉnh Cao Bằng nói chung.
1.6- Nhận xét chung: 

Nhìn chung, khu vực nghiên cứu thiết kế quy hoạch còn tồn tại một số khó khăn, nhưng với kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đặc biệt là quy hoạch tái định cư nông thôn và miền núi. Đơn vị tư vấn đã đưa ra những biện pháp khắc phục những nhược điểm trên. Thêm vào đó, những thuận lợi về mặt vị trí khu vực, định hướng phát triển đúng đắn, sự ủng hộ của người dân và việc xây dựng hạ tầng đồng bộ sẽ tạo nên một khu tái định cư đô thị mới hoàn chỉnh, thân thiện và phù hợp cho khu cửa ngõ phía tây của phường Sông Hiến.

CHƯƠNG II: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

2.1. Tính toán các quy mô thiết kế:

2.1.1. Tính chất khu vực nghiên cứu:
a. Tính chất khu vực nghiên cứu:

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 có tính chất là khu Tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân trong diện di dời giải tỏa khi Khai thác dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm.
b. Chức năng khu vực nghiên cứu:

 Đồ án có chức năng như một tiểu khu phục vụ nhu cầu phát triển đô thị chung cho khu vực. bao gồm:

Khu ở: 

+ Khu tái định cư: 
+ Các khu ở khác: theo bố trí của các cơ quan có thẩm quyền.
- Đất các công trình dịch vụ đô thị gồm: Nhà văn hoá, Đất dịch vụ thương mại.

- Đất cây xanh.

- Đất công trình giao thông.

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

2.1.2. Dự báo quy mô

Quy mô dân số, lao động:

Tổng dân số dung nạp dự kiến vào khu vực quy hoạch khoảng 2400 người;

Trong đó tỷ lệ lao động chiếm 50% dân số.

2.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án được xác định trên cơ sở các điều kiện hiện trạng của khu vực nghiên cứu thiết kế, tuân thủ theo quy hoạch chung của thành phố và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Cụ thể như sau:

Quy mô dân số khu vực quy hoạch dự kiến là: 2400 người.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án (Áp dụng: QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng):

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn quy hoạch

	
	- Đất ở
	m2/ng
	8-50

	
	- Đất công trình công cộng
	m2/ng
	5

	
	- Đất cây xanh 
	m2/ng
	5

	I
	Các chỉ tiêu dịch vụ đô thị
	
	

	
	- Nhà văn hoá
	m2/c.trình
	500

	
	- Đất TDTT
	m2/ng
	0,8

	II
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	

	
	- Chỉ tiêu cấp điện
	KW/hộ
	2-3

	
	- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt
	lít/ng/ng.đ
	100-150

	
	- Chỉ tiêu thoát nước bẩn
	lít/ng.d
	80-120

	
	- Chỉ tiêu rác thải
	kg/ng/ng.đ
	0.8-1

	
	- Chỉ tiêu giao thông đô thị
	%
	35 - 40


Các chỉ tiêu môi trường, tiếng ồn, khí thải, rác thải, nước thải, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, khoảng cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

3.1. Quy hoạch phân khu chức năng

Trên cơ sở tôn trọng Quy hoạch định hướng Hạ tầng Khung đã được phê duyệt, tôn trọng các đồ án quy hoạch đi trước đã phê duyệt như: Đồ án phân khu Đô thị Khuổi Kép, Đồ án quy hoạch chi tiết Khu Tái định cư 2 (thuộc dự án khu Tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới), tiến hành bố trí phân khu chức năng quy hoạch như sau: 

3.1.1. Quy hoạch giao thông:

Giao thông đối ngoại: 
Hình thành 2 tuyến đường 

- 1 tuyến đường dọc khu đất, nối từ điểm nối với khu phát triển đô thị 6A đến hết ranh giới, tuyến này giáp với khu Tái định cư 2 đã được phê duyệt, tuyến đường có mặt cắt 25m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) tổng chiều dài 0,607km: được giới hạn bởi các nút giao thông: N3-3-7-16-23-29-30.
- 1 Tuyến phía nam của khu đất: tuyến đường có mặt cắt 27m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 6m) tổng chiều dài 0.117 km: được giới hạn bởi các nút giao thông: 27-28-30.
Giao thông đối nội:

Tuyến trục chính: Tuyến có mặt cắt giao thông: 16,5m (Lòng đường 7.5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m) tổng chiều dài 0.765km, bao gồm các tuyến sau:
-Tuyến cắt ngang khu tái định cư nối Khu Tái định cư 2 với Khu đô thị phân khu Khuổi Kép, được giới hạn bới các nút: 4-5-6-7.

-Tuyến chạy dọc khu Tái định cư: được giới hạn bới các nút: N2-2-5-9-11-14-19-21-26-27.

Còn lại là các tuyến nội bộ trong khu vực quy hoạch: có mặt cắt 15.0 m (Lòng đường 6.0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m), tổng chiều dài các tuyến này là: 2,378 km. 

3.1.2. Quy hoạch sử dụng đất các công trình dịch vụ đô thị:

Giải pháp phân bố:
Hệ thống các công trình công cộng bao gồm: Công trình dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe, cây xanh bố trí tại vị trí Trung tâm của khu đất lập quy hoạch.

Nhà văn hoá, sân thể thao: Bố trí cùng 1 khu vực tạo thể thống nhất giữa hoạt động thể dục thể thao và giao lưu văn hóa cho bà con nhân dân trong góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con.

Quy mô diện tích đất công trình công cộng và dịch vụ đô thị: 6.898 m2, chiếm tỷ lệ 5% quỹ đất xây dựng đô thị. Bao gồm các loại đất công trình hạ tầng xã hội, đất dịch vụ công cộng đô thị. Trong đó:

Đất công trình dịch vụ đô thị:

Nhà văn hoá: bố trí 1 nhà văn hoá, kết hợp sân thể thao làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho toàn khu, có tổng diện tích 696 m2, chiếm tỷ lệ 0,5 % quỹ đất xây dựng đô thị, tầng cao công trình 1-3, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 0.4 - 1.2 lần.

Đất công trình thương mại dịch vụ: bố trí 1 lô đất ở phía đông bắc của khu vực quy hoạch (giáp với tuyến đường giao thông đối ngoại), là lô đất CC2 có diện tích 3.337 m2 có chức năng là siêu thị, trung tâm thương mại dịch vụ;  chiếm tỷ lệ 2.4% quỹ đất xây dựng đô thị
3.1.3. Quy hoạch sử dụng đất ở đô thị:

- Đất chia lô: Nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 311,59 ha, tại một phần đất thuộc phường Tân Giang, một phần đất thuộc phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng. Một phần tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trong diện di dời giải tỏa khi thực hiện dự án này.
Quy mô diện tích: 50.482 m2 với 564 lô, chiếm tỷ lệ 36,7% quỹ đất quy hoạch xây dựng đô thị. 
3.1.4. Quy hoạch sử dụng đất cây xanh:

Giải pháp phân bố: Bao gồm khu công viên, đường dạo, khu vui chơi giải trí nằm ở lõi khu vực quy hoạch và khu cây xanh gắn với khu vực văn hóa thể thao khu tái định cư. Mật độ cây xanh cao và các lô đất có thể tiếp cận thuận lợi với các không gian xanh.

Cây xanh có quy mô diện tích: 12.242 m2, chiếm tỷ lệ 8,9% quỹ đất quy hoạch. Cây xanh trong khu đô thị bao gồm các chức năng cách ly, làm giảm tiếng ồn, tạo cảnh quan môi trường, tạo nên những không gian vui chơi thư giãn và nghỉ dưỡng, Có tác dụng điều hòa không khí cho Khu tái định cư cũng như các khu vực lân cận.

3.1.5. Đất hạ tầng phụ trợ: 

Bao gồm phần đất công trình trạm sử lý nước thải, đất dùng làm hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc san nền khu tái định cư như: kè đá, mái ta luy,...Đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích 5.134m2 chiếm tỉ lệ 3,7% tổng diện tích khu đất quy hoạch
3.1.6. Các chỉ tiêu sử dụng đất khu vực quy hoạch:
	BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Loại đất
	Theo QĐ 1774, ngày 22/8/2013 của UBND TP Cao Bằng
	Quy hoạch điều chỉnh
	Tăng giảm (m2)

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ
	Tăng (+)
	Giảm
(-)

	1
	Đất ở chia lô
	56.573 
	 556 lô
	38,0%
	50.482 
	 564 lô 
	36,7%
	 
	-6.091

	2
	Đất dịch vụ
	6.338 
	 
	4,3%
	6.202 
	 
	4,5%
	 
	-136

	3
	Đất công cộng
	7.119 
	 
	4,8%
	696 
	 
	0,5%
	 
	-6.423

	4
	Đất Cây xanh - TDTT
	                          30.644 
	 
	20,6%
	       12.242 
	 
	8,9%
	 
	- 18.402

	5
	Đất HTKT
	2.450 
	 
	1,6%
	5.134 
	 
	3,7%
	+2.684 
	 

	6
	Đất Giao thông
	45.571 
	 
	30,6%
	62.963 
	 
	45,7%
	+7.392 
	 

	 
	Tổng
	148.695 
	 
	100,0%
	137.719 
	 
	100,0%
	 
	-10.976


Bảng chỉ tiêu sử dụng chi tiết từng lô đất

	
	
	Tổng diện tích khu vực quy hoạch
	137.719 
	m2
	

	Bảng sử dụng đất chi tiết
	 
	 
	 
	 

	STT
	Ký hiệu
	Tên ô đất
	Diện tích (m2)
	Mật độ xây dựng
	Tầng cao khống chế
	Hệ số SDĐ

	1
	 
	Đất ở chia lô (564 lô)
	50.482 
	 
	 
	 


	 
	O1
	Đất ở chia lô
	2.103 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O2
	Đất ở chia lô
	2.103 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O3
	Đất ở chia lô
	716 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O4
	Đất ở chia lô
	716 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O5
	Đất ở chia lô
	716 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O6
	Đất ở chia lô
	716 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O7
	Đất ở chia lô
	1.869 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O8
	Đất ở chia lô
	1.869 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O9
	Đất ở chia lô
	660 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O10
	Đất ở chia lô
	660 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O11
	Đất ở chia lô
	475 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O12
	Đất ở chia lô
	475 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O13
	Đất ở chia lô
	993 
	60
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O14
	Đất ở chia lô
	977 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O15
	Đất ở chia lô
	636 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O16
	Đất ở chia lô
	636 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O17
	Đất ở chia lô
	643 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O18
	Đất ở chia lô
	643 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O19
	Đất ở chia lô
	2.269 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O20
	Đất ở chia lô
	2.269 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O21
	Đất ở chia lô
	1.074 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O22
	Đất ở chia lô
	1.074 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O23
	Đất ở chia lô
	1.358 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O24
	Đất ở chia lô
	1.360 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O25
	Đất ở chia lô
	806 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O26
	Đất ở chia lô
	806 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O27
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O28
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O29
	Đất ở chia lô
	1.076 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O30
	Đất ở chia lô
	1.076 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O31
	Đất ở chia lô
	806 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O32
	Đất ở chia lô
	806 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O33
	Đất ở chia lô
	2.169 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O34
	Đất ở chia lô
	2.169 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O35
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O36
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O37
	Đất ở chia lô
	1.421 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O38
	Đất ở chia lô
	1.421 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O39
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O40
	Đất ở chia lô
	1.346 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O41
	Đất ở chia lô
	1.421 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	 
	O42
	Đất ở chia lô
	1.421 
	90
	2-5 (21m)
	1,8-4,5

	2
	 
	Đất dịch vụ
	6.202 
	 
	 
	 

	 
	CC1
	Bãi đỗ xe
	1.654 
	40
	1 (5m)
	0,4

	 
	CC2
	Đất công trình công cộng
	3.337 
	40
	5-9 (38m)
	2-3,5

	 
	CC4
	Bãi đỗ xe
	526 
	40
	1 (5m)
	0,4

	 
	CC5
	Bãi đỗ xe
	685 
	40
	1 (5m)
	0,4

	3
	 
	Đất Công cộng
	696 
	 
	 
	 

	 
	CC3
	Đất Nhà văn hóa
	696 
	40
	1-3 (15m)
	0,4-1,2

	4
	 
	Đất Cây xanh
	12.242 
	 
	 
	 

	 
	CX1
	Đất Cây xanh
	2.516 
	 
	 
	 

	 
	CX2
	Đất Cây xanh
	599 
	 
	 
	 

	 
	CX3
	Đất Cây xanh
	2.044 
	 
	 
	 

	 
	CX4
	Đất Cây xanh
	510 
	 
	 
	 

	 
	CX5
	Đất Cây xanh
	535 
	 
	 
	 

	 
	CX6
	Đất Cây xanh
	535 
	 
	 
	 

	 
	CX7
	Đất Cây xanh
	2.144 
	 
	 
	 

	 
	CX8
	Đất Cây xanh
	694 
	 
	 
	 

	 
	CX9
	Đất Cây xanh
	632 
	 
	 
	 

	 
	CX10
	Đất Cây xanh
	647 
	 
	 
	 

	 
	CX11
	Đất Cây xanh
	693 
	 
	 
	 

	 
	CX12
	Đất Cây xanh
	693 
	 
	 
	 

	5
	HT
	Đất hạ tầng
	5.134 
	 
	 
	 

	 
	HT
	Đất hạ tầng phục vụ khu ở
	4.489 
	 
	 
	 

	 
	HT1
	Đất trạm xử lý nước thải
	645 
	 
	 
	 

	6
	 
	Đất giao thông
	62.963 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	137.719 
	 
	 
	 


3.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

3.2.1. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Căn cứ vào vị trí địa lý, đặc điểm hiện trạng khu đất, tính chất chức năng của khu tái định cư; mối quan hệ về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật với các khu chức năng khác trong toàn khu vực quy hoạch và vùng phụ cận. Đồ án quy hoạch đề xuất các nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc như sau:

Các cơ cấu, cấu trúc khu dân cư được thiết kế nhằm làm giảm đến mức tối thiểu thất thoát năng lượng.

Thiết kế, bố trí các lô đất, công trình trong khu dân cư phải hợp lý và chính xác về hướng gió năng lượng mặt trời... nhằm đáp ứng như cầu thiết kế công trình phù hợp với điều kiện khí hậu và phát triển bền vững.

Bố cục không gian kiến trúc hợp lý, các công trình cần được thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu và phân bổ sử dụng khác nhau, nhằm hạn chế các điểm xung đột giao thông, phát triển các loại hình giao thông xanh như đi bộ, xe đạp;

Cung cấp đầy đủ tiện nghi hệ thống không gian mở cho người dân sinh sống và làm việc trong khu dân cư;

Khai thác cảnh quan thiên nhiên các vùng lân cận, tạo nên một khu ở hiện đại;

Bố cục không gian kiến trúc cần có nhịp điệu, có sự chuyển đổi hợp lý về hình khối kiến trúc, giữa công trình thấp tầng và cao tầng.

Các khu chức năng, cụm nhà ở tổ chức các không gian phụ trợ gắn với không gian chủ đạo của khu dân cư. Hệ thống các trục tuyến hạ tầng đóng vai trò liên kết chức năng và không gian khu đô thị với các không gian kế cận.

Hệ thống các công trình công cộng có mật độ xây dựng thấp gắn với các không gian xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng cũng đóng vai trò là các không gian mở riêng cho khu đô thị.

Thực hiện các giải pháp tổ chức không gian để đảm bảo liên kết hài hoà các khu vực chức năng, đảm bảo các yếu tố xã hội, kỹ thuật công bằng với mọi công trình và con người trong toàn khu dân cư.

Ngoài ra với hệ thống các tuyến đường trong khu tái định cư cần tổ chức thêm hệ thống trồng cây xanh bóng mát và cây xanh cảnh quan cho toàn khu vực nghiên cứu, góp phần cải thiện môi trường, khí hậu cho người đang sống trong khu vực.

Giải phân cách trồng cây bụi thấp có hoa đẹp kết hợp thảm cỏ, cây cắt xén viền bó vỉa. Các tuyến vỉa hè được trang trí bằng giải pháp trồng cây thân thẳng, tán rộng đẹp để tạo bóng mát và cảnh quan. Cây dọc các tuyến đường trồng loại cây bóng mát với nhiều chủng loại phân theo từng tuyến.

3.2.2. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

Kiến trúc công trình trong toàn Khu dân cư phải thống nhất và kết hợp hài hoà với nhau.

Sử dụng yếu tố cây xanh để tạo nên môi trường tiện nghi đối với khí hậu nhiệt đới, đảm bảo cách ly như chống ồn và tạo cảnh quan cho các không gian. Đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng phong phú các loại cây, hình thức tổ chức và phối hợp với các yếu tố tạo cảnh quan khác.

Kiến trúc không gian và cảnh quan các khu vực phụ cận khu quy hoạch phải được quản lý chặt chẽ để tạo nên sự thống nhất và góp phần tạo nên cảnh quan chung của khu vực.

3.3. Kinh phí xây dựng công trình kiến trúc:
Khái toán các hạng mục công trình trong quy hoạch dựa trên Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018.
	BẢNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Các công trình dịch vụ đô thị
	(1+2+3)
	  17.485.000.000 

	1
	Công trình nhà văn hóa TDTT
	 
	 
	 
	       800.000.000 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	m2
	            200 
	  4.000.000 
	         800.000.000 

	2
	Thương mại dịch vụ
	 
	 
	 
	  16.685.000.000 

	 
	Đất công trình công cộng
	m2
	         3.337 
	  5.000.000 
	    16.685.000.000 

	B
	Các công trình cây xanh
	 
	 
	 
	  12.242.000.000 

	 
	Cây xanh 1
	m2
	         2.516 
	  1.000.000 
	      2.516.000.000 

	 
	Cây xanh 2
	m2
	            599 
	  1.000.000 
	         599.000.000 

	 
	Cây xanh 3
	m2
	         2.044 
	  1.000.000 
	      2.044.000.000 

	 
	Cây xanh 4
	m2
	            510 
	  1.000.000 
	         510.000.000 

	 
	Cây xanh 5
	m2
	            535 
	  1.000.000 
	         535.000.000 

	 
	Cây xanh 6
	m2
	            535 
	  1.000.000 
	         535.000.000 

	 
	Cây xanh 7
	m2
	         2.144 
	  1.000.000 
	      2.144.000.000 

	 
	Cây xanh 8
	m2
	            694 
	  1.000.000 
	         694.000.000 

	 
	Cây xanh 9
	m2
	            632 
	  1.000.000 
	         632.000.000 

	 
	Cây xanh 10
	m2
	            647 
	  1.000.000 
	         647.000.000 

	 
	Cây xanh 11
	m2
	            693 
	  1.000.000 
	         693.000.000 

	 
	Cây xanh 12
	m2
	            693 
	  1.000.000 
	         693.000.000 

	 
	Tổng cộng
	(A+B)
	  29.727.000.000 


CHƯƠNG IV- THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

4.1. Các công trình điểm nhấn trong khu tái định cư

Xác định các cụm công trình điểm nhấn tại các vị trí:

- Tại nút giao số N3 giữa tuyến đường ngang (từ nút N2 đến nút N3) với tuyến trục chính có mặt cắt 2-2 (từ nút N3 đến nút 30) của khu quy hoạch. Đây là khu vực cửa ngõ với công trình điểm nhấn dịch vụ thương mại có chiều cao 9 tầng.

- Tại nút giao số 9 và 11 giữa tuyến đường ngang khu vực quy hoạch  với tuyến trục chính có mặt cắt 2-2 (từ nút N2 đến nút 27)  đây là trục giao thông trung tâm với điểm nhấn là khu Công viên cây xanh và điểm cuối là công trình nhà văn hóa.
4.2. Tầng cao xây dựng và mật độ xây dựng

- Với các công trình công cộng trong khu nhà ở: Gồm các công trình hạ tầng xã hội trong khu dân cư như nhà văn hóa.... Yêu cầu mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng : 1-3 tầng (3.6 - 15m).

- Khu công trình dịch vụ thương mại: Tổng diện tích khu đất là 3.980 m2, khoảng lùi 6m, mật độ xây dựng tối đa 40%; chiều cao tầng từ 2-9 tầng (chiều cao tối đa 38m)

- Khu nhà ở ghép hộ liến kế: Với diện tích 69,6-132,5m2/ lô đất, tạo khoảng lùi 0.6m; khoảng cách giữa 2 dãy nhà 2m; Mật độ xây dựng tối đa 90%; Tầng cao xây dựng: 3-5 tầng (tối đa 21m).

- Khu vực cây xanh, công viên, vườn hoa: Mật độ xây dựng tối đa 10%; tầng cao xây dựng 1-2 tầng (tối đa 7m)

4.3. Hệ thống không gian mở: 

Hệ thống không gian mở là sự kết hợp giữa hệ thống cây xanh công cộng, không gian đường phố và các không gian cây xanh sân chơi công cộng trong các nhóm công trình.

Giải pháp thiết kế đối với các không gian này là:

Các mảng xanh công cộng trong công viên, được trồng kết hợp các thảm cỏ cây xanh và thảm hoa theo dạng trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn cho không gian sử dụng. Các khu vực cây xanh đơn vị ở nên dùng các loại cây xanh tạo cảm giác tự nhiên, ít phải chăm sóc. Tại một số khu vực thích hợp có thể trồng các loại cây ăn quả theo mô hình sinh thái nông nghiệp cảnh quan.

Không gian dọc theo các trục đường: Dọc theo những trục đường chính cần có giải pháp trồng cây xanh bóng mát có thể là cây có tán lớn hoặc tại các vị trí phù hợp, nên tổ chức các dàn hoa dọc đường và phủ bóng mát bằng các loại cây leo có hoa.

4.4. Các yêu cầu về tổ chức không gian và bảo vệ cảnh quan:

Yêu cầu về tổ chức không gian trục đường đảm bảo tính đặc thù theo từng cụm chức năng, vừa có sự giao thoa sống động và hoà nhập trong từng khu vực. 

Mỗi cụm công trình có tính đặc thù nhưng được liên kết hài hòa với nhau bằng các không gian chuyển tiếp tránh phá vỡ cảnh quan đô thị.

Tổ chức không gian kiến trúc cần phối kết hài hòa với không gian xanh, màu sắc và ánh sáng. 

Không gian xanh tổ chức trên trục được trồng theo loại cây trồng đặc trưng với từng cụm không gian công trình. Cụ thể:

+ Trên từng đoạn trục chính: Tổ chức trồng chủ đạo một loại cây có hoa và thường xanh như cây hoa sữa, hoa lan, phượng, bằng lăng ....tạo ra các tuyến phố đặc trưng, đồng thời tạo nên tính chất yên bình và thanh nhã của đời sống cư dân trên phố.

+ Cụm không gian công trình dịch vụ thương mại tổ chức trồng chủ đạo một loại cây như cây Panma kết hợp cây có hoa như chuông vàng, chuông hồng, muồng hoàng yến,  ...có hoa vào mùa hạ, rụng lá trơ cành vào mùa đông rất phù hợp với tính chất hoạt động của cụm công trình.

+ Cụm không gian công trình nhà ở tổ chức trồng phối hợp giữa cây hoa nhiều mầu sắc và cây thường xanh cho phù hợp với tính chất chức năng của từng loại hình nhà ở.

Mầu sắc kiến trúc: Màu sắc của công trình kiến trúc phải mang tính đặc trưng cho cụm chức năng và phối kết với màu sắc cây xanh để sắc thái không gian của từng cụm không gian màu sắc phải được tổ chức phù hợp với tính chất công trình như cụm công trình giáo dục nên sử dụng  màu làm nhẹ nhàng, gần gũi, đầm ấm, tránh màu quá đậm hoặc ảm đạm. 

Ánh sáng: Màu sắc ánh sáng điện trên trục đường cũng được tổ chức thay đổi cho phù hợp với tính chất của từng cụm không gian kiến trúc. Đối với cụm không gian công trình giáo dục, dân cư trên trục phố nên sử dụng đèn có ánh sáng màu vàng. Cụm không gian kiến trúc công viên sử dụng đèn có ánh sáng màu trắng... 
 4.5. Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:

 Yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng các chức năng trong khu đô thị được quy định như sau:

* Kiến trúc công trình văn hóa:

- Kết hợp không gian lớn và không gian nhỏ tạo sự phong phú trong tổ chức không gian cụm công trình, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng phù hợp với công năng sử dụng công trình.

- Kiến trúc hiện đại, hình khối linh hoạt phóng khoáng.

- Trang trí mặt đứng quan tâm cả bốn mặt, khuyến khích tạo ra các diện mặt đứng đặc biệt mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ.

- Mầu sắc công trình: Có thể dùng nhiều gam màu khác nhau với tỷ lệ phối kết hợp lý tạo ra màu sắc công trình phong phú nhưng không lộn xộn.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.

- Tầng cao công trình 2 -3 tầng (tối đa 12m)

  - Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: 6m. 

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc công trình thương mại dịch vụ, công trình hỗn hợp văn phòng- dịch vụ:

- Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành hàng khác nhau.

- Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

- Trang trí mặt đứng tập trung vào một số điểm, tránh trang trí rườm rà.

- Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam .. nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hàng. Tuy nhiên với từng công trình, khu vực cảnh quan cụ thể  cần có sự nghiên cứu kết hợp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng xấu đến các công trình xung quanh.

- Tổ chức không gian xanh sân vườn kết hợp với quảng trường trước mặt công trình để tạo tổng thể không gian hài hoà và thoáng đoãng.

- Tổ hợp tầng cao tối đa 9 tầng (38m) trong đó khối chân đế công trình cao từ 1-2  tầng (4.2- 7.2 m) tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trên trục đường. 

- Cao độ cốt nền công trình so với mặt đường 0,45 – 1.05m.

- Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:. 

Đối với các công trình dịch vụ thương mại nằm trên các trục đường nội bộ: khoảng lùi tối thiểu 6m 

(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng).

* Kiến trúc công trình nhà ở:

+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng núi phía Bắc. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh. 

+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.

+ Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.

+ Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên

+ Tầng cao tối đa 5 tầng (21m) Khuyến khích các hộ dân xây dựng độ cao tầng một bằng nhau (tối đa 4.2m) và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau. 

+ Cao độ nền công trình so với mặt vỉa hè khống chế là 0,45m

+ Các trục đường còn lại trong khu tái định cư: Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ là 0.6m.

* Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa, thể dục thể thao, :

Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa lâm viên là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ..., kết hợp hài hoà thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên từng loại kiến trúc đều có những đặc điểm riêng nên cần có hướng tổ chức và khai thác cho phù hợp.

· Kiến trúc công trình nhỏ trong khu cây xanh.

+ Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh.

+ Tầng cao từ 1 đến 2 tầng (tối đa 7m) với bố cục mặt bằng thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng.

+ Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh sẽ giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

· Cây xanh thảm cỏ:

Trong khu dân cư có các hình thức tổ chức cây xanh thảm cỏ như sau:

+ Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.

+ Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

+ Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây cảnh, hoa, bóng mát theo mùa. Trong vườn hoa chủ yếu  trồng  cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ. Trong công viên tổ chức chủ yếu là cây bóng mát kết hợp một số thảm cây bụi, cây trang trí.

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông:

 5.1.1. Nguyên tắc thiết kế:

Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế tỉ lệ 1/500;

Văn bản số 2086/UBND-XD ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc chấp thuận định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư;

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500;

Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên tránh phá dỡ và đào đắp lớn, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.

Tuân thủ quy hoạch chung đã được phê duyệt trong khu vực thiết kế.

Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

 5.1.2. Giải pháp quy hoạch:

a. Mạng lưới:

Giao thông đối ngoại: 

Hình thành 2 tuyến đường 

- 1 tuyến đường dọc khu đất, nối từ điểm nối với khu phát triển đô thị 6A đến hết ranh giới, tuyến này giáp với khu Tái định cư 2 đã được phê duyệt, tuyến đường có mặt cắt 25m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) tổng chiều dài 0,607km: được giới hạn bởi các nút giao thông: N3-3-7-16-23-29-30.

- 1 Tuyến phía nam của khu đất: tuyến đường có mặt cắt 27m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 6m) tổng chiều dài 0.117 km: được giới hạn bởi các nút giao thông: 27-28-30.

Giao thông đối nội:

Tuyến trục chính: Tuyến có mặt cắt giao thông: 16,5m (Lòng đường 7.5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m) tổng chiều dài 0.765km, bao gồm các tuyến sau:

-Tuyến cắt ngang khu tái định cư nối Khu Tái định cư 2 với Khu đô thị phân khu Khuổi Kép, được giới hạn bới các nút: 4-5-6-7.

-Tuyến chạy dọc khu Tái định cư: được giới hạn bới các nút: N2-2-5-9-11-14-19-21-26-27.

Còn lại là các tuyến nội bộ trong khu vực quy hoạch: có mặt cắt 15.0 m (Lòng đường 6.0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m), tổng chiều dài các tuyến này là: 2,378 km. 

	BẢNG THỐNG KÊ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG
	

	Stt
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	Lòng đường
	Vỉa hè
	Lòng đường
	Vỉa hè

	1
	Đường rộng 27 m
	117 
	15 
	12 
	1.755 
	1.404 

	2
	Đường rộng 25 m
	607 
	15 
	10 
	9.105 
	6.070 

	3
	Đường rộng 16,5m
	765 
	7,5 
	9 
	5.738 
	6.885 

	4
	Đường rộng 15,0m
	2,378 
	6,0 
	9,0 
	14.268 
	21.402 

	 
	Tổng
	3,867 
	 
	 
	30.866 
	35.761 


5.1.3. Giao thông tĩnh:

Bố trí 3 bãi đỗ xe có tổng diện tích: 2865 m2 nằm ở các vị trí: 1 Bãi đỗ xe CC1 ở phía bắc của khu đất, gần vị trí khu cây xanh CX1 có diện tích: 1654m2; 2 bãi đỗ xe CC4, CC5 nằm ở phía nam khu đất lần lượt có diện tích: 526m2, 685m2.
 5.1.4. Các chỉ tiêu kĩ thuật của mạng lưới:

Tổng diện tích đất xây dựng khu dân cư: 13,8 ha;

Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 3,867 km;

Tổng diện tích đất giao thông: 66.627m2
Mật độ đường giao thông km/km2: 5,8
	BẢNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG PHẦN GIAO THÔNG

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đường rộng 27 m
	km
	0,117 
	28.000.000.000 
	3.276.000.000 

	2
	Đường rộng 25 m
	km
	0,607 
	25.000.000.000 
	15.175.000.000 

	3
	Đường rộng 16,5m
	km
	0,765 
	14.000.000.000 
	10.710.000.000 

	4
	Đường rộng 15,0m
	km
	2,378 
	12.000.000.000 
	28.536.000.000 

	 
	Tổng
	 
	3,867 
	 
	57.697.000.000 


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống giao thông -  là 57,7  tỉ đồng (không kể phần san lấp).

Kinh phí xây dựng đợt đầu dự kiến xây dựng tuyến giao thông đối ngoại với mặt cắt đường 25m, các tuyến đối nội: trục chính,  tuyến đường còn lại đầu tư giai đoạn sau ở một dự án khác.
	BẢNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG PHẦN GIAO THÔNG ĐỢT ĐẦU

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đường rộng 27 m
	km
	 
	
	

	2
	Đường rộng 25 m
	km
	0,607 
	25.000.000.000 
	15.175.000.000 

	3
	Đường rộng 16,5m
	km
	0,765 
	14.000.000.000 
	10.710.000.000 

	4
	Đường rộng 15,0m
	km
	2,378 
	12.000.000.000 
	28.536.000.000 

	 
	Tổng
	 
	3,750 
	 
	54.421.000.000 


 5.1.5. Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ mạng lưới đường được xác định bằng chiều rộng của mặt cắt ngang đường như sau:
Giao thông đối ngoại:

- Mặt cắt 1-1: tuyến đường rộng 27m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 6m) tổng chiều dài 0,117 km.

- Mặt cắt 2-2: tuyến đường rộng 25m (Lòng đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) tổng chiều dài 0,607km;

Giao thông đối nội:

Tuyến đường trục chính:
- Mặt cắt 3-3: tuyến đường rộng 16,5m (Lòng đường 7.5m, vỉa hè 2 bên, mỗi bên 4.5m) tổng chiều dài 0.765km.

Tuyến đường nội bộ:
- Mặt cắt 4-4: Bao gồm tất cả các tuyến còn lại rộng 15m (Lòng đường 6m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4.5m) tổng chiều dài 2,378km.

5.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

 5.2.1. Cơ sở thiết kế:

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp, hệ cao độ Quốc Gia.

Văn bản số 2086/UBND-XD ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc chấp thuận định hướng khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư;

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500 Các tài liệu địa chất, thuỷ văn của khu vực dự án.

Tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Bộ Xây Dựng.

 5.2.2. Giải pháp san nền:

Nguyên tắc thiết kế:

Nguyên tắc thiết kế: Tôn trọng địa hình đối với khu vực hiện trạng đã xây dựng, tránh san lấp nhiều nhằm giữ cảnh quan thiên nhiên và độ ổn định nền xây dựng. Tôn nền trên cơ sở tạo quỹ đất xây dựng mới đảm bảo thoát nước tốt và giao thông thuận tiện.

Là khu vực chủ yếu là ruộng canh tác của nhân dân nên cos chênh cao không lớn, dự kiến giải pháp:

Với khu vực không chịu ảnh hưởng thuỷ văn, dùng giải pháp san cục bộ tạo độ dốc thích hợp cho thoát nước và giao thông.
Cao độ san nền tại vị trí thấp nhất là +208.5 (Vị trí đông bắc của khu vực lập quy hoạch) và cao nhất trong khu là +227.00. Giải pháp san nền cụ thể của từng khu vực được thể hiện bởi hệ thống đường đồng mức san nền. (xem chi tiết trên bản vẽ quy hoạch san nền QH-07).

Tổng khối lượng san gạt là: Bao gồm phần lớn các khu vực có địa hình đồi núi cao so với mặt bằng chung, tập chung ở khu vực tây nam và khu vực trung tâm khu đất. Tổng khối lượng đào nền: -949.498 m3 (Bao gồm cả khối lượng đào mái ta luy). 

Tổng khối lượng đắp nền : Bao gồm toàn bộ phần còn lại của khu quy hoạch. Tổng khối lượng đắp nền: +224.604 m3. (Bao gồm cả khối lượng đắp mái ta luy).
Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí quy hoạch san nền:
	BẢNG TÍNH CHI PHÍ SAN NỀN KHU TÁI ĐỊNH CƯ

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	San nền
	 
	 
	 
	32.814.028.000 

	1
	Tổng khối lượng san gạt
	m3
	949.498 
	15.000 
	14.242.470.000 

	2
	Tổng khối lượng đắp nền
	m3
	224.604 
	17.000 
	3.818.268.000 

	3
	Vận chuyển đất đổ 3km
	m3
	724.894 
	40.000 
	28.995.760.000 


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống san nền theo lô và san nền đường giao thông khu tái định cư là  28,99 tỉ đồng.
5.2.3. Giải pháp thoát nước mặt

Nguyên tắc thiết kế:

Tiêu chuẩn sử dụng: Thoát nước-Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008

Thiết kế đảm bảo vận chuyển nước mưa đến nguồn tiếp nhận bằng con đường gần nhất, thoát nước mưa nhanh và triệt để nhất. Độ dốc cống đảm bảo lớn hơn độ dốc tối thiểu cho phép.

Nước mưa tự chảy từ các lô đất vào các tuyến cống đặt dọc theo trục giao thông, theo các tuyến cống nước mưa.

Hệ thống thoát nước mưa: 

· Hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải.

· Phân chia theo dạng phân tán, nhằm thoát nhanh nước mặt và giảm thiểu kích thước đường cống. Toàn bộ nước mặt của khu tái định cư được thoát vào tuyến  cống thoát chung tại vị trí nút giao thông số 04 và nút giao thông số 23.

* Tính thoát thủy lực mạng lưới thoát nước mưa:

· Toàn bộ khu đô thị sử dụng cống ngầm BTCT nhằm đảm bảo mỹ quan khu đô thị mới.

· Các chỉ tiêu bố trí giếng thu:

· Với độ dốc đường Iđ ≥ 0,003-0,004, khoảng cách giữa 2 giếng thu không vượt quá 40m.

· Chỉ tiêu bố trí giếng kiểm tra:

· Giếng kiểm tra được bố trí tại những chỗ nối các đường cống với nhau.

· Những chỗ thay đổi chiều đường cống và những chỗ thay đổi kích thước đường cống.

· Những chỗ đổi chiều đường cống và dòng chảy.

· Thông số của các tuyến cống được thể hiện trong trong bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

· Độ dốc thuỷ lực khống chế: I ≥ i/D (độ dốc thuỷ lực bám sát độ dốc dọc đường ở mức tối đa)

· Độ dốc dọc đường tối thiểu của cống thoát nước mặt i  ≥ 0,003

· Sử dụng phương pháp cường độ giới hạn để tính toán các thông số của tuyến thoát nước mưa, với công thức Q = ψ x q x F (l/s)

· Trong đó:

· 
Q: Lưu lượng chảy qua cống (l/s)

· 
q: Cường độ mưa tính toán l/s.ha (tra biểu đồ cường độ mưa tại Bắc Cạn)

· 
ψ: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ lấy từ 0.7-0.8 (khu vực có mật độ xây dựng trung bình, và ψ = 0.9-1 tại các khu vực có mật độ xây dựng dày đặc.

· 
F: Diện tích lưu vực thoát nước (ha); Chia ra làm 3 nhánh cửa xả thoát nước mưa, Diện tích nhánh tại nút giao thông số 04-12: F1 = 4.2 ha; Diện tích tại nút giao thông số 12- 23: F2 = 3.8 ha; Diện tích nhánh tại nút giao thông số 23 - 37: F3 = 7.92 ha;
Bảng tính toán lưu lượng nước mưa:

	STT
	Diện tích lưu vục (ha)
	Cường độ mưa q (l/s.ha)
	Hệ số dòng chảy 
	Lưu lượng mưa tính toán (l/s)

	1
	4,20
	421,9
	0,70
	1,24

	2
	3,80
	421,9
	0,70
	1,12

	3
	7,92
	421,9
	0,70
	2,34


Xác định tiết diện cống thoát mặt trục chính:

	STT
	Đường kính ống cống trục chính D(m)
	Độ đầy ống thoát nước (h/d)max
	Độ dốc Imin
	Diện tích mặt cắt ướt m2
	Bán kính thủy lực R(m)
	Hệ số C=(1/n)*Ry
	Vận tốc dòng chảy V (m/s)
	Vận tốc dòng chảy cho phép Vcp (m/s)
	Lưu lượng nước chảy trong cống (m3/s)

	1
	1,00
	0,70
	0,005
	0,5873
	0,2962
	54,41
	2,094
	1,12
	1,23

	2
	0,75
	0,70
	0,020
	0,4405
	0,2222
	51,85
	3,456
	1,04
	1,52

	3
	1,00
	0,70
	0,020
	0,5873
	0,2962
	54,41
	4,188
	1,12
	2,46


	BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ THOÁT NƯỚC MẶT 

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	Thoát nước mặt
	 
	 
	 
	8.467.000.000 

	1
	Ống cống BTCT D400 
	m
	907 
	2.000.000 
	1.814.000.000 

	2
	Ống cống BTCT D600
	m
	1.842 
	3.000.000 
	5.526.000.000 

	3
	Ống cống BTCT D750
	m
	1.131 
	4.000.000 
	4.524.000.000 

	4
	Ống cống BTCT D1000
	m
	239 
	5.000.000 
	1.195.000.000 

	5
	Ống cống BTCT D1500
	m
	25 
	7.000.000 
	175.000.000 

	6
	Ga ga thu hàm ếch loại 1 (1m)
	Ga
	97 
	1.500.000 
	145.500.000 

	7
	Ga ga thu hàm ếch loại 2 (1.5m)
	Ga
	91 
	2.500.000 
	227.500.000 

	8
	Ga ga thu hàm ếch loại 3 (2m)
	Ga
	10 
	4.500.000 
	45.000.000 

	9
	Ga thăm cống
	Ga
	12 
	4.000.000 
	48.000.000 

	10
	Cửa xả nước D1500
	Cái
	2 
	6.000.000 
	12.000.000 

	11
	Rãnh thoát nước mặt B300
	m
	1.611 
	2.000.000 
	3.222.000.000 


5.3. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

5.3.1. Thoát nước bẩn:
Các tiêu chuẩn sử dụng: TCVN 7957 – 2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.

Thiết kế đường cống theo nguyên tắc tự chảy, đảm bảo thoát nước triệt để cho từng ô đất. Độ dốc cống đảm bảo không nhỏ hơn độ dốc tối thiểu cho phép. Khoảng cách giữa các hố ga không quá 30m.

Tuân thủ các định hướng chính của quy hoạch chung và các quy hoạch đã được duyệt trên địa bàn.

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng.

Các chỉ tiêu chính.

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt

: 120 l/người.ngđ.

- Tiêu chuẩn thoát nước công cộng
: 20% nước thải sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt
: 0.9 kg/người.ngđ.

Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn.

Theo nguyên tắc thiết kế hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng của khu vực dự án. Vì vậy giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

Nước thải từ các hộ gia đình, các công trình trong khu vực dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đổ vào hố ga, Dùng ống nhựa PVC D110 - D160 thu gom nước từ các công trình xây dựng chảy vào hố ga. Dùng ống dẫn nước thải thu được tại các hố ga là ống HDPE gân soắn D200 - D300. Các cống D200 - D300 được bố trí sau các lô đất hoặc sau các lô đất  hoặc (trên vỉa hè) tập trung về hố ga đặt bơm chuyển bậc bơm lên bể xử lý nước thải Bastaf dung tích V = 100m3

Đường cống thoát nước thải dùng loại cống tròn bằng nhựa HDPE gân soắn 2 lớp D200 - D300 cấp tải thấp và cấp tải tiêu chuẩn. 

Ga thu thăm nước thải thiết kế xây gạch đặc VXM M75, nắp ga bằng BTCT hoặc đúc sẵn.

Theo TCVN thoát nước bẩn lưu lượng thoát nước thải bẩn sẽ bằng lưu lượng cấp nước:

Q​max =  13.05 (l/s); Hệ số không điều hòa K = 2.5( Qhmax  = 32.65 (l/s)

	STT
	Đường kính ống cống trục chính D(m)
	Độ đầy ống thoát nước (h/d)max
	Độ dốc Imin
	Diện tích mặt cắt ướt m2
	Bán kính thủy lực R(m)
	Hệ số C=(1/n)*Ry
	Vận tốc dòng chảy V (m/s)
	Vận tốc dòng chảy cho phép Vcp (m/s)
	Lưu lượng nước chảy trong ống (m3/s)

	1
	0,35
	0,25
	0,005
	0,0537
	0,05131
	48,54
	0,777
	0,62
	0,04


Căn cứ vào bảng tính toán trên ta chọn được ống thoát nước trục chính như sau:

Với Q = 32.65 l/s; i = 0.005; 
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; ta chọn được D = 350mm; vtt = 1.78 (m/s)

  b- Các biện pháp kỹ thuật chính

· Mạng lưới cống thoát nước bẩn được xây dựng bằng ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn với hệ thống giếng thăm đồng bộ, kết hợp với hệ thống rãnh thu gom nước cục bộ tại các công trình đơn vị .

· Độ dốc chôn cống tối thiểu: 1/D (đường kính D tính bằng mm) tận dụng tối đa độ dốc san nền nhằm giẩm bớt độ sâu chôn cống.

· Độ sâu chôn cống ban đầu tối thiểu 0,8 m (tính đến đáy cống)

· Giếng thăm được bố trí tại các điểm thay đổi lưu lượng đường kính, chỗ ngoặt.

· Hố ga thu cặn được bố trí tại rãnh thoát nước phía sau nhà khoảng cách đặt hố ga là 20m/ 1 hố ga.
· Nước bẩn từ các công trình được bao gồm nước rửa và nước thoát ra từ các thiết bị vệ sinh xử lý cục bộ bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

· Hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng phía sau các lô dân cư nhằm thu gom nước thải thoát ra để đảm bảo mỹ quan đô thị, hệ thống cống bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để làm ống chuyển tiếp dẫn đến nơi tập chung thu gom nước đi xử lý triệt để.

  c- Giải pháp quy hoạch thoát nước bẩn.

· Hệ thống thoát nước bẩn dự kiến của khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

d.  Bảng khối lượng: 

	
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ THOÁT NƯỚC BẨN 

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	Thoát nước bẩn
	 
	 
	 
	3.985.500.000 

	1
	Ống  nhựa HDPE gân soắn D200-SN4
	m
	1.238 
	1.000.000 
	1.238.000.000 

	2
	Ống  nhựa HDPE gân soắn D250-SN4
	m
	391 
	1.500.000 
	586.500.000 

	3
	Ống  nhựa HDPE gân soắn D300-SN4
	m
	215 
	2.000.000 
	430.000.000 

	4
	Ống  nhựa HDPE  D110-PE100-PN12,5
	m
	144 
	1.000.000 
	144.000.000 

	5
	Hố ga thu nước
	 
	87 
	1.000.000 
	87.000.000 

	6
	Trạm xử lý nước thải
	Trạm
	               1 
	1.500.000.000 
	1.500.000.000 


5.3.2 Định hướng quy hoạch thu gom vùa xử lý chất thải rắn

Tại các khu vực dân cư, bố trí các thùng rác đựng chất thải rắn có nắp đậy kín. Chất thải rắn phải được thu gom và vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố ngay trong ngày.

Chất thải rắn trong khu tái định cư phải được đưa tới nơi tập trung, phân loại và nén ép để giảm thể tích, sau đó đưa lên xe chuyên dụng  để đưa tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

Vận động tuyên truyền nhân dân phân loại chất thải rắn tại nguồn (ngay từ từng gia đình, từng cơ quan...), cụ thể chất thải rắn được chia ra thành 2 loại:

Chất thải rắn hữu cơ: gồm rau quả, thực phẩm phế thải...

Chất rắn thải vô cơ: Bao gồm nhựa, thuỷ tinh, giấy, kim loại....

→ Hai loại chất thải rắn này cần được để vào 2 loại túi riêng, có màu khác nhau. Chất thỉ rắn vô cơ được phân loại để tái chế, còn chất thải rắn hữu cơ được vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

  Khối lượng chất thải rắn ước tính: 2,2 tấn/ngđ.

5.4. Thiết kế cấp nước.
Căn cứ thiết kế: 

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về QH xây dựng

· Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống cấp nước:

· TCXD 33 – 2006 Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình. 

· TCVN  4513 – 1988: Cấp nước bên trong.

- TCVN 2622 – 1996: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình
Nguyên tắc thiết kế hệ thống cấp nước

· Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế trong khu quy hoạch là mạng cụt ống cấp nước trục chính là ống HDPE D110, ống dịch vụ cấp đến các đối tượng tiêu dùng là ống HDPE D75 - HDPE D50.

· Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau: Đảm bảo cung cấp nước đến tất cả các đối tượng tiêu dùng nước. Các đường ống cấp nước phân phối phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,7m, các đường ống cấp nước dịch vụ đoạn qua đường chôn sâu ít nhất 0,7m, các đoạn trên vỉa hè chôn sâu trung bình 0,4m.

Tiêu chuẩn cấp nước :   

· Phục vụ sinh hoạt


: 100÷120 lít/người/ngày đêm;

· Phục vụ CT công cộng

: 8÷10 lít/người/ngày đêm;

· Phục vụ tưới cây, rửa đường
: 6-8lít/m2.

Tính toán nhu cầu dùng nước:

Lưu lượng ngày dùng nước trung bình: 
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Trong đó: 


N- Tổng số người (người)



1000-Hệ số quy đổi đơn vị



qsh- Tiêu chuẩn dùng nước cho một người/ng.đ 



K- Tỉ lệ dân được cấp nước K=99%=1

Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất.
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Trong đó:

Kngaymax- Hệ số dùng nước không điều hòa ngày (Kngaymax=1,30)

Lưu lượng giờ dùng nước lớn nhất.
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Trong đó:

Kgiờmax- Hệ số dùng nước không điều hòa giờ (Kgiờmax=αmaxxβmax);   αmax=1,35. Với dân số 2400 người βmax=2.1

Bảng tính nhu cầu dùng nước:

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước của khu tái định cư

	STT
	Nhu cầu dùng nước
	Thông số tính toán
	Tiêu chuẩn cấp nước qtc (l/s.ngđ)
	 Tổng nhu cầu dùng nước Q (m3/ngđ) 

	1
	Nước sinh hoạt: Qsh (m3/ngđ)
	2400
	150
	360,0

	2
	Nước công cộng Qcc(m3/ngđ)=10%Qsh : (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa) 
	10%
	 
	36,0

	3
	Nước cấp dịch vụ: Qdv=10%Qsh (m3/ngđ)
	10%
	 
	36,0

	4
	Nước thất thoát Qtt (m3/ngđ)=20%*(1+2+3+4)
	20%
	 
	72,

	5
	Tổng nhu cầu sử dụng nước
	 
	 
	504

	6
	Làm tròn Q 
	 
	 
	510,00


5. Xác định đường kính ống cấp nước trục chính :

Lưu lượng giờ tính toán lớn nhất xác định theo công thức:

Khmax = αmax× βmax = 1.3×1.7 = 2.21
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Lựa chọn đường kính ống cấp nước trục chính dẫn vào khu tái định cư là ống nhựa HDPE D125- PN12.5 và ống nhựa HDPE 110 - PN 12.5. Từ ống cấp nước trục chính dùng ống nhựa HDPE D75 - HDPE D50 cấp đến từng hộ gia đình.

6. Giải pháp cấp nước:

   a) Nguồn nước cấp:

 
Nước cấp cho khu tái định cư được lấy từ đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng đấu nối tại vị trí nút giao thông số 04 dùng ống nhựa HDPE D125, HDPE D110 cấp vào khu tái định cư.

b) Mạng lưới cấp nước:


Mạng cấp nước cho khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng là mạng kín kết hợp với mạng hở, sử dụng cho trường hợp giờ dùng nước lớn nhất + có một đám cháy sảy ra.


- Các đường ống vận chuyển có đường kính (125 - (110 . Các nhánh dịch vụ cấp nước đến các công trình dùng nước ống cấp nước có đường kính (75 đến (50.



- Đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè.

- Mạng lưới cấp nước tính toán bằng phần mềm tính toán cấp nước đảm bảo vận tốc kinh tế. Mạng cấp nước chính là mạng vòng để đảm bảo tại một vị trí nào đó có sự cố thì vẫn cấp nước được liên tục không bị sảy ra mất nước.

Áp lực mạng lưới: theo quy hoạch chung áp lực mạng lưới đủ cấp cho nhà 3 tầng, các nhà cao tầng hơn cần đặt bơm cục bộ với áp lực do thấp nhất là 12m.

· Chữa cháy: đặt các họng cứu hoả trên các đường ống cấp nước ≥ (110, tại các ngã 3, 4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy.

· Khoảng cách giữa 2 họng cứu hoả là 150m.

· Hệ thống cứu hoả: áp lực thấp khi có đám cháy xảy ra, xe cứu hoả đến họng cứu hoả gần nhất bơm nước đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy.

· Bố trí họng cứu hoả ở vị trí thuận lợi để xe cứu hoả ra vào thuận tiện nhất.

· Với khu đô thị mới tái định cư thì nhà xây là nhà hỗn hợp, các loại tầng không phụ thuộc vào bậc chịu lửa, theo bảng 12 - tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1996 sẽ có 1 đám cháy xảy ra, lưu lượng nước tính toán cho 1 đám cháy là 10 l/s.

· Vật liệu đường ống: toàn bộ đường ống cấp nước là ống nhựa HDPE.

· Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính ≥ (110 thì độ sâu đặt ống từ 1,0-1,2, đoạn ống có đường kính ( (100 thì độ sâu đặt ống từ 0,5-0,70m.

	BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ CẤP NƯỚC 

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	Cấp nước
	 
	 
	 
	   3.752.750.000 

	1
	Ống nhựa HDPE D125
	m
	868 
	2.000.000 
	1.736.000.000 

	2
	Ống nhựa HDPE D110
	m
	1.361 
	1.500.000 
	2.041.500.000 

	3
	Ống nhựa HDPE D75
	m
	1.252 
	1.000.000 
	1.252.000.000 

	4
	Ống nhựa HDPE D50
	m
	3.070 
	800.000 
	2.456.000.000 

	5
	Trụ cứu hỏa D100
	Cái
	10
	2.000.000 
	20.000.000 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 16.205.250.000 


5.5. Quy hoạch cấp điện:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án này, tuân theo ‘’Quy phạm trang bị điện phần II -Hệ thống đường dây dẫn điện 11TCN -19-1984; Phần III thiết bị bảo vệ và tự động 11 TCN -2006 . ‘Tải trọng và tác động -Tiêu chuẩn thiết kế ’’TCVN- 2737-1995, Tiêu chuẩn ‘‘ Quy hoạch xây dựng đô thị ’’ và tiêu chuẩn của IEC và CIE về chiếu sáng. Ngoài ra dự án còn phải tuân theo các tiêu chuẩn thiết bị, vật liệu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các quy định hiện hành khác.

- Chỉ tiêu chính áp dụng cho tính toán điện năng tiêu thụ trong công trình như sau:

	STT
	Tên công trình
	Suất phụ tải
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	CVCX
	25
	kW/ha
	

	2
	TTTM
	20-30
	W/m2
	

	3
	Nhà chia lô (N)
	3
	kW/hộ
	

	4
	Công trình công cộng (CC)
	20-30
	W/m2
	

	5
	Chiếu sáng đường giao thông
	12
	kW/ha
	


  Dự báo phụ tải điện:
	BẢNG DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ký hiệu
	Chức năng SDĐ
	Số lượng
	Đơn vị
	Po
	Đơn vị
	Công suất (kW)
	Cos phi
	Công suất (kVA)

	1,0
	TBA T1 - 750kVA

	1
	LK T1/01
	Liền kề 1
	46
	hộ
	3
	kW/hộ
	138
	0,85
	162,4

	2
	LK T1/02
	Liền kề 2
	16
	hộ
	3
	kW/hộ
	48
	0,85
	56,5

	3
	LK T1/03
	Liền kề 3
	16
	hộ
	3
	kW/hộ
	48
	0,85
	56,5

	4
	LK T1/04
	Liền kề 4
	46
	hộ
	3
	kW/hộ
	138
	0,85
	162,4

	 
	LK T1/04
	Liền kề 5
	48
	hộ
	3
	kW/hộ
	144
	0,85
	169,4

	5
	DV T1/01
	Dịch vụ công cộng
	5967
	m2
	0,02
	kW/m2
	119
	0,85
	140,4

	6
	CX T1/01
	Cây xanh
	598
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,5
	0,85
	1,8

	7
	CX T1/02
	Cây xanh
	2040
	m2
	0,0025
	kW/m2
	5,1
	0,85
	6,0

	8
	DV T2/01
	Dịch vụ công cộng
	200
	m2
	0,02
	kW/m2
	4
	0,85
	4,7

	9
	TCS 1
	Chiếu sáng 1
	40
	đèn
	150
	W/đèn
	6
	0,85
	7,1

	10
	Tổng công suất đặt: P = P1+ P2 + .. P n
	 
	 
	 
	 
	651,94
	0,85
	767,0

	11
	Hệ số đồng thời
	 
	 
	 
	 
	0,8
	 
	0,8

	12
	Hệ số dự phòng
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	1,1

	13
	Tổng công suất tính toán : S-=(Ptt*Kđt*Kdt)/0.85
	 
	 
	 
	 
	573,7
	 
	674,9

	2,0
	TBA T2 - 750kVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LK T2/01
	Liền kề 1
	14
	hộ
	3
	kW/hộ
	42
	0,85
	49,4

	2
	LK T2/02
	Liền kề 2
	10
	hộ
	3
	kW/hộ
	30
	0,85
	35,3

	3
	LK T2/03
	Liền kề 3
	14
	hộ
	3
	kW/hộ
	42
	0,85
	49,4

	4
	LK T2/04
	Liền kề 4
	24
	hộ
	3
	kW/hộ
	72
	0,85
	84,7

	5
	LK T2/05
	Liền kề 5
	16
	hộ
	3
	kW/hộ
	48
	0,85
	56,5

	6
	LK T2/06
	Liền kề 6
	48
	hộ
	3
	kW/hộ
	144
	0,85
	169,4

	7
	LK T2/07
	Liền kề 7
	24
	hộ
	3
	kW/hộ
	72
	0,85
	84,7

	8
	LK T2/08
	Liền kề 8
	18
	hộ
	3
	kW/hộ
	54
	0,85
	63,5

	9
	LK T2/09
	Liền kề 9
	24
	hộ
	3
	kW/hộ
	72
	0,85
	84,7

	10
	CX T2/01
	Cây xanh
	520
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,3
	0,85
	1,5

	11
	CX T2/02
	Cây xanh
	520
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,3
	0,85
	1,5

	12
	CX T2/03
	Cây xanh
	520
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,3
	0,85
	1,5

	13
	CX T2/04
	Cây xanh
	520
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,3
	0,85
	1,5

	14
	CX T2/05
	Cây xanh
	2144
	m2
	0,0025
	kW/m2
	5,4
	0,85
	6,3

	15
	TCS 2
	Chiếu sáng 2
	52
	đèn
	150
	W/đèn
	7,8
	0,85
	9,2

	16
	Tổng công suất đặt: P = P1+ P2 + .. P n
	 
	 
	 
	 
	594,36
	0,85
	699,2

	17
	Hệ số đồng thời
	 
	 
	 
	 
	0,8
	 
	0,8

	18
	Hệ số dự phòng
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	1,1

	19
	Tổng công suất tính toán: S-=( Ptt*Kđt*Kdt)/0.85
	 
	 
	 
	 
	523,0
	 
	615,3

	3,0
	TBA T3 - 750 kVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LK T3/01
	Liền kề 1
	30
	Hộ
	3
	kW/hộ
	90
	0,85
	105,9

	2
	LK T3/02
	Liền kề 2
	30
	hộ
	3
	kW/hộ
	90
	0,85
	105,9

	3
	LK T3/03
	Liền kề 3
	30
	hộ
	3
	kW/hộ
	90
	0,85
	105,9

	4
	LK T3/04
	Liền kề 4
	30
	hộ
	3
	kW/hộ
	90
	0,85
	105,9

	5
	LK T3/05
	Liền kề 5
	18
	hộ
	3
	kW/hộ
	54
	0,85
	63,5

	6
	LK T3/06
	Liền kề 6
	30
	hộ
	3
	kW/hộ
	90
	0,85
	105,9

	7
	LK T3/07
	Liền kề 7
	32
	hộ
	3
	kW/hộ
	96
	0,85
	112,9

	8
	CX T3/01
	Cây xanh
	680
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,7
	0,85
	2,0

	9
	CX T3/02
	Cây xanh
	680
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,7
	0,85
	2,0

	10
	CX T3/03
	Cây xanh
	680
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,7
	0,85
	2,0

	11
	CX T 3/04
	Cây xanh
	720
	m2
	0,0025
	kW/m2
	1,8
	0,85
	2,1

	12
	TCS 3
	Chiếu sáng 3
	46
	đèn
	150
	W/đèn
	6,9
	0,85
	8,1

	13
	Tổng công suất đặt: P = P1+ P2 + .. P n
	 
	 
	 
	 
	 
	613,80
	0,85
	722,1

	14
	Hệ số đồng thời
	 
	 
	 
	 
	0,8
	 
	0,8

	15
	Hệ số dự phòng
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	1,1

	16
	Tổng công suất tính toán: S-=( Ptt*Kđt*Kdt)/0.85
	 
	 
	 
	 
	540,1
	 
	635,5


Nguồn cấp điện :


Để cấp điện cho dự án cần xây dựng 01 mạch cáp ngầm 35KV  có chiều dài 550 mét lấy nguồn từ  đường dây 35 kv khu vực. 

- Dựa vào chỉ tiêu trong khu vực quy hoạch hạ 2 trạm biến áp với dung lượng như sau 

     - Trạm biến áp có thể chịu tải 130 % công suất của máy nên dựa vào các tính toán trên ta có bảng sau :     

	STT
	Tên phụ tải

( hộ gia đình)
	Tên phụ tải

( cây xanh )
	 Tên phụ tải

( dvcc )
	Công suất

( KVA )
	Trạm biến áp ( KVA )

	1
	1172
	0
	5967
	674.9
	750(T1)

	2
	192
	4224
	0
	615.3
	750(T2)

	3
	200
	2760
	0
	635.5
	750 ( T3)


Tuyến cáp ngầm 0.4Kv và hệ thống chiếu sáng:

Giải pháp cấp điện:

Hệ thống phân phối 0,4KV cấp điện bao gồm hệ thống cáp ngầm hạ thế 0,6KV-Cu-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại TBA đến các tủ phân phối đặt tại từng lô nhà, cáp ngầm được chôn dưới đất đi trong hào cáp kĩ thuật

Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng cho các đường nội bộ trong khu vực bao gồm:

Xây dựng tuyến cáp ngầm 660v cấp điện chiếu sáng, chủng loại cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - 660V có tính chống thấm dọc.

Sân vườn, nhà liền kề, tủ phân phối điện tổng được bố trí trên vỉa hè, hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất, có cấu tạo với cấp bảo vệ IP54.

Từ các tủ phân phối điện tổng, dùng cáp điện chôn ngầm dưới vỉa hè đi trong hào cáp kĩ thuật cấp điện đến các tủ phân phối điện nhánh của từng nhóm nhà. Các tủ phân phối điện nhánh có kích thước gọn được bố trí trên vỉa hè hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất. Trong các tủ có bố trí các Aptomat nhánh bảo vệ.

Việc cấp điện từ các tủ phân phối điện nhánh đến từng hộ sẽ do cơ quan Điện lực sở tại thực hiện sau khi có hợp đồng kí kết với các hộ gia đình.

Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 200-250 m

 -Từ trạm biến áp 1-750kVA có 4  tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải .
- Từ trạm biến áp 2-750kVA có 3  tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 
-Từ trạm biến áp 3-750kVA có 2 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 
Thuyết minh chiếu sáng:

Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt mới dọc tên vỉa hè của các tuyến đường trục chính và các đoạn đường rẽ nhánh. Hệ thống đèn chiếu sáng sau trạm biến áp T1.- Đèn chiếu sáng sử dụng loại đèn 150 w lắp trên cột thép tráng kẽm nhúng nóng cao 8 mét.

- Từ TBA T1 đến tủ TCS1 được cấp điện bằng một sợi cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - Cu(4x16)mm2. Dây từ đường trục cấp lên bóng đèn dùng dây CU/PVC-(2x2.5)mm2.

- Từ TBA T2 đến tủ TCS2 được cấp điện bằng một sợi cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - Cu(4x16)mm2. Dây từ đường trục cấp lên bóng đèn dùng dây CU/PVC-(2x2.5)mm2.

- Từ TBA T3 đến tủ TCS3 được cấp điện bằng một sợi cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - Cu(4x16)mm2. Dây từ đường trục cấp lên bóng đèn dùng dây CU/PVC-(2x2.5)mm2.

5.5.4. Khái toán xây dựng hệ thống điện:
	TT
	Vật liệu-thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Phần cáp ngầm trung thế 24 kv
	 
	 
	 
	 

	1
	Cáp ngầm 24 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc - w- 3 x 240 mm2
	m
	652
	        3.500.000 
	        2.282.000.000 

	2
	Đầu cáp t-plug 24 kv - 3 x 240 mm2
	bộ
	8
	           500.000 
	              4.000.000 

	3
	Ống nhựa luồn cáp HDPE 195/150
	m
	652
	           550.000 
	           358.600.000 

	4
	Hào cáp điện 35 kv
	m
	652
	1.500.000 
	978.000.000 

	II
	Phần trạm biến áp
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm biến áp trọn bộ 22/0.4 kv -750 kva
	trạm
	3
	  1.800.000.000 
	        5.400.000.000 

	III
	Phần hạ thế sau trạm biến áp
	 
	 
	 
	 

	1
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*185 + 1*150 mm2)
	m
	362
	        1.855.000 
	           671.510.000 

	2
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*150 + 1*120 mm2)
	m
	410
	        1.537.400 
	           630.334.000 

	3
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*120 + 1*95 mm2)
	m
	540
	        1.173.000 
	           633.420.000 

	4
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*95 + 1*70 mm2)
	m
	422
	           903.700 
	           381.361.400 

	5
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*70+ 1*50 mm2)
	m
	385
	           655.000 
	           252.175.000 

	6
	Cáp 0.4 kv - cu/xlpe/pvc/dsta/pvc (3*50+ 1*35 mm2)
	m
	692
	           573.200 
	           396.654.400 

	7
	Tủ phân phối trọn bộ ngoài nhà 660 v có cấu hình 
	tủ
	76
	        2.500.000 
	           190.000.000 

	8
	Móng tủ phân phối
	móng
	76
	5.000.000 
	380.000.000 

	9
	Tiếp địa tủ phÂn phối hạ thế (gồm 2 cọc l63 x 63 x 6 )
	bộ
	76
	1.000.000 
	76.000.000 

	10
	Ống nhựa xoắn HDPE d130/100 luồn cáp
	m
	2829
	350.000 
	990.150.000 

	11
	Hào cáp điện 0.4 kv
	m
	2829
	2.000.000 
	5.658.000.000 

	12
	Lưới báo hiệu cáp 0.3 m
	m
	2829
	12.000 
	33.948.000 

	13
	Hố ga
	hố
	80
	2.500.000 
	200.000.000 

	V
	Chiếu sáng ngoài nhà
	 
	 
	 
	 

	1
	Cột đèn chiếu sáng 8m, gắn 1 bóng sodium 220v/150w
	cột
	138
	10.000.000 
	1.380.000.000 

	2
	Cáp chiếu sáng 0,6/1kv-cu/xlpe/pvc/dsta/pvc-4x16mm2
	m
	3815
	260.000 
	991.900.000 

	3
	Dây lên cột cu/pvc-2x2,5
	m
	1242
	45.000 
	55.890.000 

	4
	Dây tiếp địa liên hoàn m10
	m
	3815
	150.000 
	572.250.000 

	5
	Ống nhựa xoắn hdpe 65/50
	m
	3815
	240.000 
	915.600.000 

	6
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng
	tủ
	3
	5.000.000 
	15.000.000 

	7
	Tiếp địa cột chiếu sáng
	cọc
	138
	750.000 
	103.500.000 

	8
	Vật liệu phụ
	bộ
	1
	500.000.000 
	500.000.000 

	VI
	Tổng
	 
	 
	 
	24.050.292.800 


Tổng khái toán kinh phí hệ thống cấp điện ước tính là: 24,05 tỷ đồng
5.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

5.6.1 - Hiện trạng hệ thống

Hệ thống cáp quang và điện thoại: hiện tại Các nhà mạng Viễn thông đã có một số tuyến cáp quang gần khu vực quy hoạch (Nhà mạng của Viettel, VNPT, FPT).

5.6.2 - Giải pháp kỹ thuật hệ thống cáp quang:

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Hạ tầng: 
Kéo tuyến cáp quang ADSS 24 sợi đấu nối vào hệ thống cáp quang hiện có của các nhà mạng về trung tâm của khu tái định cư. Đấu nối ít nhất 4 sợi để thông tuyến quang từ khu vực trung tâm về đến trạm BTS gần nhất.

Tổ chức truyền dẫn và cung cấp dịch vụ:

Đặt 1 Swich quang 24 cổng đặt tại khu vực thành phố để làm thiết bị tập trung phân phối dịch vụ đến khách hàng trong khu đô thị, trên Swich quang sử dụng 1 Module quang GE để kết nối đến trạm BTS của nhà mạng.

Từ hệ thống ODF tập trung, các hệ thống tuyến cáp quang sẽ phân phối đến đầu các khu vực sử dụng dịch vụ (khu nhà liền kề, khu công cộng ) thông qua các hộp măng sông.

5.6.3 - Giải pháp kỹ thuật hệ thống điện thoại;

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Kéo tuyến cáp điện thoại từ Trung tâm thành phố về khu vực quy hoạch.

Các tuyến cáp đến các khu vực xuất phát từ hệ thống đấu dây tập trung MDF, đến các nút đặt tủ đấu dây, các tủ đấu dây này được bố trí tại đầu các khu vực sử dụng dịch vụ.
* Dự báo nhu cầu mạng:

- Khu vực thiết kế hiện nay nằm trong hệ thống BC-VT của thành phố. Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu.  

- Chỉ tiêu:
	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu
	Số hộ
	Tổng lines

	1
	Đất đơn vị ở
	2 lines/hộ
	601
	1202

	2
	Đất công trình công cộng
	1lines/50m2
	10133
	203


- Nhu cầu toàn khu vực khoảng 1405 thuê bao

* nguồn cung cấp dịch vụ :

- Với nhu cầu thuê bao khoảng 1405 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet, điện thoại cố định và truyền hình) cấp nguồn cho các thuê bao do nhà sự lựa chọn của nhà đầu tư với các nhà cung cấp dịch vụ  

* Xây dựng hệ thống cáp thông tin liên lạc:

- Sử dụng hai trục chính chôn trong hào kỹ thuật cấp nguồn cho lộ chính, sử dụng sơ đồ hình tia phân phối cho  các hộ tiêu thụ (chi tiết cụ thể sẽ được nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn cho phù hợp với cách thức quản lý kinh doanh của từng nhà cung cấp dịch vụ.
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Ống HDPE D130/100 bảo vệ cáp
	m
	2340
	120.000
	280.800.000

	2
	Ống HDPE D105/80 bảo vệ cáp
	m
	6452
	90.000
	580.680.000

	3
	Ganivo 330x 330
	hố
	241
	3.000.000
	723.000.000

	4
	 Xây dựng Tuyến chính 2 ống HDPE D130/100
	M
	1170
	1.500.000
	1.755.000.000

	5
	 Xây dựng Tuyến GANIVO 2 ống HDPE D105/80
	M
	3226
	1.000.000
	3.226.000.000

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	6.565.480.000


Toàn bộ hệ thống các tuyến thông tin liên lạc, hệ thống cấp điện và cấp thoát nước, nếu trên cùng 1 tuyến thì giải pháp của quy hoạch là bố trí trên cùng 1 mương hào cáp kỹ thuật.

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

6.1. Hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch

6.1.1. Môi trường nước

a. Môi trường nước mặt:

Các khe, suối nhỏ trong khu vực chưa có kết quả cho thấy bị ô nhiễm, tuy nhiên với tình trạng sử dụng hóa chất trong trồng trọt, tăng trưởng dân số, hệ thống thoát nước thải chưa hoàn chỉnh, nước thải chưa được xử lý trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận đang là nguy cơ tiềm ẩn cho sự suy thoái môi trường nước.

b. Môi trường nước ngầm

Khu vực nghiên cứu quy hoạch không có hoạt động khai thác khoáng sản và phát triển công nghiệp, các tác động tới môi trường nước ngầm chủ yếu do sự ô nhiễm nước mặt từ phía thượng nguồn các dòng chảy, hoạt động canh tác nông nghiệp, nước thải khu dân cư chưa được thu gom, xử lý ngấm xuống đất…

6.1.2. Môi trường không khí

Trong khu vực nghiên cứu, phần lớn diện tích là đồi núi, mật độ dân cư thấp, không có hoạt động khai thác khoáng sản và công nghiệp ít phát triển nên môi trường không chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm và không chịu nhiều tác động tiêu cực từ các hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng và giao thông lại đang được đẩy mạnh, nhiều tuyến đường lớn được triển khai xây dựng, mật độ giao thông đang có chiều hướng tăng cao, khí thải động cơ, bụi và tiếng ồn cùng với đó cũng gia tăng làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường không khí trong khu vực. 

6.1.3. Môi trường đất

Hiện môi trường đất trong khu vực chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, tuy nhiên cũng đang chịu nhiều nguy cơ gây suy thoái như:

- Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân hóa học trong canh tác nông nghiệp, sử dụng với liều lượng cao, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần gây tồn dư hóa chất, mất cần bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tới an toàn lương thực, nguy cơ ngấm vào nước mặt, nước ngầm => lan truyền chất độc, nguy hại tới hệ sinh vật và an toàn nguồn nước...

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân không được thu gom, xử lý cũng gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí trong khu vực;

- Hoạt động thi công, đào đắp xây dựng công trình, hệ thống giao thông tác động tới địa chất, ảnh hưởng đến tính chất và sức chịu tải của đất, nguy cơ gây sạt lở đất trong mùa mưa lũ...

- Các tai biến môi trường như: cháy rừng, lũ lụt, ... làm tăng nguy cơ sạt lở, xói mòn ảnh hưởng tới tính chất đất.

6.2. Đánh giá tác động môi trường khu vực quy hoạch

6.2.1. Mục tiêu và nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch
Để Đáp ứng các yêu cầu về môi trường cho phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng các mục tiêu môi trường đặt ra:

· Gắn chặt bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bao sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;

· Bảo vệ chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái, cảnh quan ven sông, suối và các thủy vực;

· Giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các nút, trục giao thông chính và từ hoạt động sinh hoạt sản xuất của người dân;

· Kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

Các chỉ tiêu cụ thể          

- Bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm; Sử dụng bền vững tài nguyên nước; 

- Hình thành suối cảnh quan, chuỗi "không gian xanh", tạo không gian cảnh quan, gần gũi với thiên nhiên;

- Tăng cường diện tích cây xanh tại các dải phân cách giao thông, trên các trục đường, tại các bến bãi,... để điều hòa không khí, giảm bụi, khí thải, tiếng ồn trong giao thông;

- Bố trí hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phân loại, thu gom chất thải rắn. Đảm bảo 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được phân loại thu gom, đưa về khu xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 

- Phòng chống thiên tai và giảm thiểu các rủi ro môi trường.

6.2.2. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch và bảo vệ môi trường

Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 có sự kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất, quy hoạch san nền thoát nước mưa, quy hoạch cấp điện, cấp nước, quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Trong các quy hoạch đều có sự tính toán đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Cụ thể như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: 
- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (san nền – thoát nước mưa): 
- Quy hoạch giao thông: 

- Quy hoạch Cấp điện, cấp nước:  

- Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:

6.2.3.Dự báo diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch

a. Các vấn đề môi trường kinh tế - xã hội

Việc tiến hành xây dựng các dự án nằm trong khu vực lân cận khu quy hoạch gây tác động không nhỏ đến vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực; Trong đó, có cả các tác động tiêu cực và tích cực:

* Tác động tích cực:

- Diện mạo đô thị được chỉnh trang, các khu chức năng được bố trí hợp lý, hệ thống giao thông được hoàn chỉnh => Tạo đều kiện cho đô thị phát triển về nhiều mặt, kích cầu kinh tế địa phương, thu hút đầu tư…

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch (giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước, xử lý nước thải....) là cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển đô thị theo hướng bền vững, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế;

- Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, mặt nước, khu lâm viên, thể dục thể thao => giúp điều hòa vi khí hậu, tạo lập khu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân => góp phần hình thành một đô thị hiện đại, văn minh gắn liền với phát triển bền vững.

* Các tác động tiêu cực:

-  Quy hoạch xây dựng đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu vực, tăng diện tích đất ở, giao thông, công trình công cộng... đồng thời thu hẹp diện tích đất nông nghiệp gây ra ảnh hưởng hoạt động sản xuất, sinh hoạt người dân và cơ cấu kinh tế trong khu vực:

+ Việc trưng dụng đất nông nghiệp sẽ khiến nhiều hộ dân bị mất đất sản xuất, buộc phải chuyển đổi ngành nghề, thay đổi lối sống từ nông nghiệp sang làm dịch vụ, công nghiệp... Tuy nhiên, nếu có có kế hoạch, lộ trình cùng các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp hợp lý thì đây chính là cơ hội để người dân cải thiện cuộc sống, tham gia các loại hình sản xuất có mức thu nhập cao hơn, ổn định hơn, nâng cao tri thức.

- Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ra các tác động tiêu cực tới đời sống người dân như:

+ Quá trình vận chuyển vật liệu làm tăng mật độ giao thông, ảnh hưởng tới chất lượng của các tuyến đường do phải chịu tải trọng lớn và liên tục => Gây ùn tắc và tăng nguy cơ tai nạn trên địa bàn

+ Bụi, tiếng ồn gia tăng => ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân trong giai đoạn này;

- Sau khi đô thị được hình thành và đi vào hoạt động:

+ Hệ thống giao thông được mở rộng, mật độ tham gia giao thông tăng cao, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông có nhiều nguy cơ gia tăng;

+ Đô thị phát triển, mật độ dân số tăng cao, thu hút nhiều sự đầu tư, khách vãng lai, lao động bên ngoài, tình trạng lấn chiếm đất, vỉa hè có chiều hướng diễn biến phức tạp… gây áp lực trong vấn đề quản lý đô thị;

b. Môi trường nước

b1. Xác định nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động

Căn cứ theo hoạt động các khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch, xác định các thành phần chất ô nhiễm nguồn nước và mức độ tác động đến chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu được dự báo như sau:

Bảng: Đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm môi trường nước
	Hoạt động gây tác động
	Thành phần
	Khu vực và mức độ tác động

	Tập trung vật liệu san đắp nền
	Có thể chứa các kim loại nặng, chất phóng xạ, chất hữu cơ dễ phân hủy, các chất độc hại khác trong đất san nền
	Tác động mạnh tới nước mặt nước ngầm nếu không có sự kiểm soát và lựa chọn vật liệu san nền phù hợp

	Thi công xây dựng công trình
	Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ (nước thải công nhân), dầu nhớt thải (máy móc thi công), các chất rắn, vật liệu rơi vãi vào các thủy vực ...


	· Suối, trong khu vực

· Mức độ tác động có thể mạnh nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và giải pháp thu gom chất thải trong quá trình thi công khu vực

	Phát triển giao thông 
	- Tăng nguy cơ sạt lở => đất, đá, bùn đất... bị cuốn trôi vào các thủy vực làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy;

- bụi, rác thải trong quá trình hoạt động giao thông bị cuốn vào thủy vực.
	- Tác động:  suối;

·  Mức độ tác động mạnh hay yếu phụ thuộc vào khả năng xử lý kỹ thuật, phòng chống sạt lở, ý thức của người tham gia giao thông.

	Khu ở, khu công trình công cộng …


	Phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng (SS); Các chất dinh dưỡng (N, P) cao; vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, coliform…); trứng giun, sán; rác thải; dầu mỡ, chất tẩy rửa, …
	· Tác động : Môi trường nước mặt, trữ lượng và chất lượng nước ngầm;
· Mức độ tác động mạnh nếu không có biện phát thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn hiệu quả, đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật


b2. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm

Lượng và thành phần các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải được dự báo như sau:

	Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt (kg/ngày)

	1
	ChÊt l¬ löng
	162,89

	2
	BOD5
	87,71

	3
	N
	20,05

	4
	P
	8,27

	5
	ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt
	6,27


Như vậy tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh sau khi đô thị được hình thành tương đối lớn, chứa nhiều chất ô nhiễm trong đó chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy. Do đó, nếu không có hệ thống thu gom nước thải hiệu quả, nhanh chóng về khu xử lý, cũng như hoạt động xử lý nước thải không được đầu tư đúng mức, công nghệ kém hiệu quả, quá trình xử lý không liên tục và được giám sát chặt chẽ sẽ gây các tác động tiêu cực tới môi trường nước mặt, nước ngầm, đất, không khí và hệ sinh thái trong khu vực.

c. Diễn biến môi trường không khí
- Quá trình thực hiện quy hoạch bao gồm một loạt các hoạt động cải tạo và phát triển các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội… đòi hỏi phải có công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Các hoạt động này chắc chắc sẽ làm gia tăng hàm lượng bụi, tiếng ồn, các thông số môi trường không khí có thể vượt QCCP ở nhiều nơi. Các tác nhân sẽ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí khu vực trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch, và có thể ảnh hưởng lâu dài hơn nếu công tác vệ sinh, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật không được thực hiện tốt.

Bảng: Hệ số phát thải bụi trong xây dựng
	STT
	Nguồn phát sinh bụi
	Hệ số phát thải

	1
	Hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng (Bụi đất, cát)
	1 – 100g/m3

	2
	Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, đá, cát, sỏi …), máy móc, thiết bị…
	0,1 – 1g/m3

	3
	Hoạt động vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường (bụi đất, cát)


	0,1 – 1g/m3


Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993

Bảng: Độ ồn phát sinh từ các công việc thi công đường tới các khoảng cách

	STT
	Hoạt động
	Độ ồn (dBA)

	
	
	10 m
	50 m
	70 m

	1
	Phá bỏ đường cũ
	83
	69
	66

	2
	Dọn dẹp bề mặt, đổ đá, cát
	83
	69
	66

	3
	Đào, vận chuyển đất cát 
	80
	56
	50

	4
	Thi công lớp phủ cuối
	84
	70
	67


Nguồn: Website  , 2008.

· Hệ thống giao thông được mở rộng, xây mới, các khu chức năng được hình thành, mật độ dân số tăng lên sẽ làm gia tăng các chất ô nhiễm trong không khí như: bụi, CO, CO2, SO2, CXHy, H2S, NOx, VOC,… 

Bảng: Thành phần, mức độ tác động của các hoạt động gây ô nhiễm không khí 

	

	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Chất ô nhiễm
	Khu vực và mức độ tác động

	1
	Hoạt động giao thông vận tải

	
	Hệ thống giao thông chính, giao thông đối nội, đối ngoại, bãi đỗ xe.
	Bụi, tiếng ồn, CO, CO2, CxHy, SOx, NOx, muội, Pb, tiếng ồn, hơi xăng dầu...


	· Các tuyến giao thông đối ngoại, Đường phân tách khu vực, các nút giao cắt lớn mức độ tác động mạnh

· Các tuyến giao thông đối nội, kết nối trong khu ở, khu chức năng khu vực mức độ tác động thấp hoặc trung bình

	2
	Hoạt động sinh hoạt khu dân cư, khu công trình công cộng

	
	Hoạt động sinh hoạt dân cư, 
	Bụi, tiếng ồn, CO, CO2, VOC, CxHy , H2S, NOx,…
	Trong khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, dịch vụ. Mức độ tác động trung bình;

	3
	Các hoạt động khác

	
	Khu trung chuyển chất thải rắn, hệ thống thu gom nước thải, công trình vệ sinh công cộng…
	CH4, SO2, CO, CO2, NH3, H2S, mùi hôi …
	Gây ô nhiễm cục bộ. Mức độ lớn hay nhỏ phụ thuộc chất lượng hệ thống công trình, công nghệ và công tác vận hành.


- Ngoài ra, bề mặt đất trống, cây xanh, mặt nước giảm đi, thay vào đó là các bề mặt bắt giữ nhiệt (như: bê tông, nhựa đường, gạch, ngói,…) => hiện tượng nghịch nhiệt, tích tụ chất ô nhiễm sát mặt đất tăng lên, độ ẩm trong không khí và khả năng hấp thụ chất ô nhiễm giảm => Môi trường không khí trong khu vực oi bức và khó chịu hơn;

d. Diễn biến môi trường đất

Quy hoạch làm thay đổi hoàn toàn địa hình, địa mạo của khu vực. Các đặc tính lý, hóa của đất sẽ bị thay đổi do tiếp xúc với các loại đất mới do san lấp => độ ẩm, độ rỗng, khối lượng riêng, độ mùn, khả năng chịu tải, … cũng bị thay đổi do các con đường trao đổi chất trước đây bị phá vỡ. Với địa hình đồi núi, quá trình sạt lở đất có nguy cơ gia tăng và đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực có độ dốc lớn, tỉ lệ đào đắp cao.

e. Diễn biến đa dạng sinh học 

Hoạt động của công viên, cây xanh: là cơ hội tốt để phát triển đa dạng sinh học, tạo khuôn viên gắn kết con người với thiên nhiên, cơ hội để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, quảng bá các sản vật địa phương và tìm kiếm sự đầu tư trong công tác bảo tồn; Tuy nhiên nếu không được quản lý chặt chẽ, có các giải pháp thu gom xử lý chất thải, nước thải đảm bảo hiệu quả, nâng cao ý thức của người dân, kiểm soát hoạt động xây dựng công trình, phát triển dịch vụ, du lịch... có thể gây ra các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động sống và phát triển của các loài sinh vật sống trong đó; 

f. Diễn biến chất thải rắn

- Sự hình thành và phát triển của đô thị kéo theo sự gia tăng về dân số, nhu cầu sinh hoạt và mức sống được cải thiện => hệ số phát thải, thành phần rác thải tăng theo;

- Theo số liệu kinh tế, dự báo tình hình phát triển trong khu vực, dự báo lượng chất thải rắn phát sinh: 2,2 (tấn) ( 803 (tấn/năm).

6.2.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

a. Phân vùng bảo vệ môi trường: 

Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 2 khu vực bảo vệ chính:

(1) Khu vực ở, công trình công cộng: Xây dựng các công trình gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; xây dựng hệ thống thu gom dẫn nước thải về khu xử lý tập trung, các điểm tập kết chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường; Bố trí hệ thống giao thông, các điểm dừng đỗ xe phù hợp, thuận lợi; Khu vực cao tầng cần bố trí hệ thống thu gom rác thải tòa nhà, tính toán thiết kế các giải pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, động đất; 

(2) Khu vực công viên, cây xanh: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học theo đúng liều lượng, các quy định về an toàn, xây dựng khuôn viên sạch đẹp. Bố trí các thùng rác và khu vệ sinh công cộng. Bảo vệ nước mặt kênh mương và suối cảnh quan, nước thải phải được xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

b. Các giải pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm

b1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

b2. Giảm thiểu ô nhiễm không khí
b3. Giảm thiểu các tác động tới môi trường đất

b4. Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái

b5. Giảm thiểu các tác động xã hội 

b6. Quản lý chất thải rắn

b7. Giảm thiểu rủi ro môi trường 

c. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Hiện công tác quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng đang được thực hiện với nhiều kết quả đo đạc và có các báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, tuy nhiên do hạn chế về kinh phí và nhân lực do đó tần xuất và số điểm thực hiện quan trắc còn hạn chế;

Quan trắc môi trường là công cụ quan trọng để giám sát môi trường một cách chính xác, nhanh chóng phát hiện kịp thời các vấn đề ô nhiễm để đưa ra các giải pháp hợp lý; Các điểm quan trắc càng dầy, tần suất càng lớn, càng thể hiện rõ nét diễn biến môi trường của khu vực, thuận tiện cho công tác quản lý;

Dựa trên hiện trạng, xem xét các diễn biến môi trường có thể xẩy ra, các đối tượng, thông số và tần suất quan trắc môi trường trong khu vực được xác định như sau:

Bảng: Quan trắc chất lượng môi trường trong khu vực quy hoạch

(vị trí các điểm quan trắc tham khảo trong phần bản vẽ) 

	TT
	Môi trường quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc

	1
	N​ước mặt
	- Nhiệt độ, pH, SS, độ đục, độ mặn, động vật đáy, DO, Cl-, BOD5, COD, SS, SN, SP, NO3-, NO2-, PO43-, Cr, Pb, As, Hg, Coliform.
	- Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi trư​ờng xảy ra trong khu vực.

	2
	N​ước ngầm
	- Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Pb, As, Fe, Mn, Coliform.
	- Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi tr​ường xảy ra trong vùng.

	3
	Nước cấp
	- Nhiệt độ, pH, SS, DO, COD, NH4+, độ cứng, Cu, Zn, Pb, As, Fe, Mn, Cl-, Coliform.
	- Định kỳ 4 lần/năm và bất thường khi có sự cố hoặc rủi ro môi tr​ường xảy ra trong vùng.

	4
	Không khí - Tiếng ồn
	- Bụi tổng cộng, bụi PM10, CO, CO2, SO2, NO2, CxHy, VOC.

- Cư​ờng độ xe, c​ường độ ồn max, cư​ờng độ ồn min.
	- Định kỳ 4 lần/năm và bất thư​ờng khi có sự cố hoặc rủi ro môi trư​ờng xảy ra trong vùng.

	5
	Chất thải rắn
	- Lượng, thành phần, tỉ lệ thu gom, phân loại chất thải
	- Định kỳ 2 lần/năm



Vị trí, các thông số và tần suất quan trắc được nêu ra trong đồ án mang tính chất định hướng, có thể thay đổi (tăng, giảm) dựa trên điều kiện kinh tế, các diễn biến thực tế trong quá trình phát triển của đô thị, các sự cố môi trường phát sinh.

6.3. Kết luận, kiến nghị


Quy hoạch xây dựng đem lại nhiêu lợi ích cả về kinh tế và xã hội trong khu vực, đặc biệt có sự gắn kết giữa mỹ quan đô thị, hệ thống hạ tầng và các giải pháp môi trường do đó việc thực hiện quy hoạch là cần thiết và phải được tuân thủ chặt chẽ;

Cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong bản đánh giá môi trường chiến lược. Đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trên địa bàn, cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

Quan trọng nhất cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác xây dựng, quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường. 

CHƯƠNG VII: BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

7.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

Việc đầu tư xây dựng Dự án Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư phục vụ cho dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa. Phương án bồi thường cụ thể sẽ do hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện cụ thể khi quy hoạch được phê duyệt và tỉnh có quyết định về việc giao đất cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư thành phần.

7.1.1. Nguyên tắc bồi thường di dân tái định cư:

Đảm bảo cho người dân ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cuộc sống vật chất và văn hoá tinh thần tốt hơn nơi ở cũ, ổn định lâu dài, bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội phường Sông Hiến nói riêng và toàn thành phố Cao Bằng nói chung.

Đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân tái định cư và người dân sở tại.

Việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư phải thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả.

7.1.2. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

a. Bồi thường thiệt hại đất:

Bồi thường thiệt hại đất bao gồm toàn bộ đất bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch và đất sản xuất của các hộ nông nghiệp (nếu có).

b. Đền bù thiệt hại tài sản trên đất:

Bao gồm nhà cửa, cây cối hoa màu, các vật thể kiến trúc, công trình và các kết cấu theo quy định của nhà nước được xác định nằm trong danh sách đền bù.

7.2. Hỗ trợ tái định cư:

a. Hỗ trợ di chuyển:

Hỗ trợ di chuyển nhà ở cho các hộ dân nằm trong khu quy hoạch tạm, bao gồm chi phí tháo dỡ, chi phí vận chuyển. Chi phí hỗ trợ di chuyển sẽ được xác định chính xác khi xác định được nơi đến của các hộ dân đến các điểm tái định cư được bố trí theo chương trình di dân của tỉnh.

 b. Hỗ trợ đời sống:

Hỗ trợ  đời sống là hỗ trợ cho các nhân khẩu và các lao động trong khu quy hoạch trong thời gian di chuyển chờ tái định cư, chờ ổn định cuộc sống và ổn định sản xuất theo chế độ chính sách hiện hành.

Đối tượng áp dung: các hộ tái định cư và các hộ sở tại bị ảnh hưởng trực tiếp.

Hỗ trợ lương thực: hỗ trợ bằng tiền hoặc cấp lương thực cho mỗi nhân khẩu hợp pháp.

Hỗ trợ y tế.

Hỗ trợ điện, chất đốt.

c. Hỗ trợ sản xuất

Được xác định hỗ trợ cho các ngành nghề sản xuất cho các hộ, lao động bị mất đất sản xuất nằm trong khu quy hoạch.

d. Hỗ trợ khác;

Hỗ trợ gia đình chính sách

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở

Hỗ trợ kinh phí làm thủ tục di chuyển

Phí khuyến khích di chuyển theo tiến độ.

7.3. Phương án bố trí tái định cư:

Do điều kiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp tỉnh hạn chế, không có điều kiện khai hoang mới và đảm bảo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trường sang sản xuất phi nông nghiệp, cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho các lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.

Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho lao động nông nghiệp được thực hiện trên cơ sở điều tra nguyện vọng của các hộ dân trong vùng tái định cư. Các lao động nghiệp chuyển đổi được định hướng sang các ngành nghề dịch vụ đô thị đang có nhu cầu rất lớn của thị trường lao động trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tái định cư tại chỗ như: dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, lao động xây dựng và các hoạt động lao động khác.

Các bước triển khai:

Điều  tra xã hội học về đối tượng lao động chuyển đổi ngành nghề.

Đăng ký nguyện vọng chuyển đổi.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp cho các đối tượng lao động.

Thu hút, khuyến khích các dự án có nhu cầu thu hút lao động trên địa bàn khu vực như: sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, các đơn vị hoạt động xây dựng cơ bản và các hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố.

Bố trí công việc và các chính sách hỗ trợ theo chương trình tái định cư của Tỉnh Cao Bằng.

Các hộ nông nghiệp trong địa bàn không có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề mà khong còn đủ quỹ đất sản xuất nông nghiệp tổ chức di chuyển tái định cư đến các địa điểm tái định cư khác trên địa bàn mà tỉnh và thành phố đã bố trí.

7.4. Khối lượng và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng:

Phạm vi tính toán được xác định trong phạm vi 13,8 ha.  Khối lượng và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được tính như sau.

	Bảng tính đền bù chi phí giải phóng mặt bằng

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	K/lượng
	Đơn giá
	Hệ số điều chỉnh
	Thành tiền

	1
	Đất ở
	m2
	3.028 
	1.188.000 
	1,5 
	5.395.896.000 

	2
	Nhà ở trên đất
	m2
	1.875 
	2.912.000 
	1,5 
	8.190.000.000 

	3
	Đất trồng cây hằng năm 
	m2
	12.291 
	50.000 
	1,5 
	921.825.000 

	4
	Đất trồng lúa
	m2
	19.068 
	60.000 
	1,5 
	1.716.120.000 

	5
	Đất lâm nghiệp
	m2
	94.689 
	10.100 
	1,5 
	1.434.538.350 

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	m2
	1.983 
	41.000 
	1,5 
	121.954.500 

	7
	Chi phí đền bù hoa màu
	m2
	12.291 
	7.000 
	1,5 
	129.055.500 

	8
	Chi phí đền bù lúa
	m2
	19.068 
	9.000 
	1,5 
	257.418.000 

	9
	Chi phí đền bù cây trên đất lâm nghiệp
	ha
	9,47 
	15.640.000 
	1,5 
	222.140.394 

	10
	Chi phí đền bù thủy sản
	m2
	1.983 
	10.000 
	1,5 
	29.745.000 

	11
	Chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (Bằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp) 
	 
	 

	 
	Đất trồng cây hằng năm 
	m2
	12.291 
	50.000 
	3,5 
	2.150.925.000 

	 
	Đất trồng lúa
	m2
	19.068 
	60.000 
	3,5 
	4.004.280.000 

	 
	Đất nuôi trồng thủy sản
	m2
	1.983 
	41.000 
	3,5 
	284.560.500 

	12
	Chi phí hỗ trợ ổn định đời sống (25 hộ * 4 khẩu *12 tháng * 30kg)
	kg
	     36.000 
	        15.000 
	 
	         540.000.000 

	13
	Chi phí tổ chức giải phóng mặt bằng
	 
	10%
	 
	 
	2.539.845.824 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	27.938.300.000 


CHƯƠNG VIII: KINH TẾ XÂY DỰNG 
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

8.1. Thành phần vốn đầu tư:

8.1.1. Vốn đầu tư cố định gồm:

Chi phí xây dựng:

Chi phí xây dựng các hạng mục công trình.

Chi phí thiết bị:

Chi phí mua sắm toàn bộ các thiết bị trong phạm vi đầu tư.

Chi phí lắp đặt thiết bị.

Chi phí quản lý dự án và chi phí khác:

Chi phí lập quy hoạch chi tiết

Chi phí đo vẽ địa hình, khảo sát địa chất công trình ở giai đoạn dự án.

Chi phí lập dự án đầu tư

Chi phí rà phá bom mìn địa điểm xây dựng

Chi phí khảo sát địa chất công trình

Chi phí thiết kế kỹ thuật thi công (thiết kế 2 bước)

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí quản lý dự án gồm:

Quản lý chung dự án

Thẩm định dự án

Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán.

Lập hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu; phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị.

Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án.

Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

Nghiệm thu, bàn giao công trình.

Lập báo cáo thực hiện vốn dầu tư hàng năm; lập Quyết toán và quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác.

d. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

8.1.2. Vốn dự phòng:

Là lượng vốn dự trữ những khoản chi phí không lường hết được, được tính bằng 10% ( Chi phí xây dựng + chi phí đền bù giải phóng mặt bằng + chi phí QLDA và chi phí khác )

8.2. Nhu cầu vốn đầu tư:

	BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ

	Stt
	Hạng mục
	Chi phí

	1
	Chi phí đền bù GPMB
	    27.938.300.000 

	2
	Công trình kiến trúc
	    29.727.000.000 

	3
	San nền
	    32.814.028.000 

	4
	Giao thông
	    57.697.000.000 

	5
	Cấp điện
	24.050.292.800

	6
	Hệ thống thông tin liên lạc
	6.565.480.000

	7
	Cấp thoát nước
	    16.205.250.000 

	8
	Dự phòng (10%)
	    19.499.735.080 

	 
	Tổng cộng
	  214.497.090.000 


Căn cứ vào tình hình tài chính hiện có của chủ đầu tư, để dự án khả thi tiến hành phân kỳ và xây dựng đợt đầu của đồ án quy hoạch như sau:

	BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ

	Stt
	Hạng mục
	Chi phí

	1
	Chi phí đền bù GPMB
	    27.938.300.000 

	2
	San nền
	    32.814.028.000 

	3
	Giao thông
	    54.421.000.000 

	4
	Cấp điện
	24.050.292.800

	5
	Hệ thống thông tin liên lạc
	3.282.740.000

	6
	Cấp thoát nước
	    16.205.250.000 

	7
	Dự phòng (10%)
	    15.871.161.080 

	 
	Tổng cộng
	  174.582.770.000 


8.3. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn tự có hoặc Vốn thực hiện phương án Hợp tác đầu tư Khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa.

8.4. Tổ chức thực hiện:

Thực hiện đầu tư theo quy chế Khu đô thị mới về quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng, kinh doanh...

Tiến độ thực hiện:

Năm 2019: Chuẩn bị đầu tư

Năm 2020-2022: Đầu tư cơ sở hạ tầng.

Năm 2023: Hoàn thành dự án.

PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500, được nghiên cứu đầy đủ trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, kính trình Sở Xây dựng Cao Bằng xem xét thông qua.

Với cảnh quan tự nhiên và định hướng quy hoạch tổng thể khu vực, việc đầu tư xây dựng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500 theo hướng tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – TKV đạt 350.000 tấn/năm. Phát triển một khu dân cư đô thị hài hoà với môi trường thiên nhiên, phát triển bền vững sẽ góp phần tạo nên một tổng thể đô thị sinh thái, tạo nên môi trường làm việc, sinh hoạt nghỉ ngơi và cho khu vực quy hoạch trong tương lai.

Quy hoạch đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu đề ra, là cơ sở cho công tác quản lý triển khai dự án đầu tư.

Thực hiện theo quy hoạch là bước đi quan trọng để hoàn thành chiến lược phát triển đô thị hoá tỉnh Cao Bằng.

Việc hình thành dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cao Bằng nói chung và khu vực bố trí dự án nói riêng.

2. Kiến nghị:

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tỷ lệ 1/500, , để sớm triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Cần quản lý chặt chẽ sử dụng đất đai không để tư nhân và các doanh nghiệp tự do lấn chiếm.

Cần cắm mốc chỉ giới các tuyến đường theo quy hoạch và thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và thực hiện.

Cần sớm bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư làm cơ sở cho dự án được triển khai thuận lợi.
PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO
	Bảng thống kê tọa độ nút giao thông

	Tên tọa độ
	Tọa độ X
	Tọa độ Y
	Cao độ tự nhiên
	Cao độ thiết kế

	N1
	2507697.01
	548709.69
	205,24
	212,94

	N2
	2507622.24
	548721.22
	233,45
	213,17

	N3
	2507637.86
	548821.63
	202,04
	209,00

	1
	2507668.34
	548594.97
	215,10
	215,70

	2
	2507600.88
	548708.53
	227,90
	213,25

	3
	2507541.38
	548808.70
	210,10
	211,60

	4
	2507624.06
	548567.47
	207,33
	217,00

	5
	2507554.66
	548681.07
	233,80
	214,86

	6
	2507526.00
	548729.33
	219,40
	213,96

	7
	2507495.16
	548781.24
	219,00
	213,00

	8
	2507579.88
	548541.22
	211,00
	218,50

	9
	2507511.89
	548655.66
	235,00
	214,98

	10
	2507546.78
	548521.56
	233,40
	219,60

	11
	2507478.79
	548636.00
	232,35
	215,04

	12
	2507502.74
	548499.75
	216,60
	221,00

	13
	2507465.14
	548563.04
	224,50
	217,68

	14
	2507436.67
	548610.97
	229,75
	215,20

	15
	2507408.00
	548659.23
	216,40
	212,70

	16
	2507377.16
	548711.14
	206,35
	210,00

	17
	2507412.22
	548504.92
	220,30
	220,30

	18
	2507400.50
	548524.64
	219,90
	219,07

	19
	2507372.03
	548572.57
	214,45
	216,20

	20
	2507406.21
	548466.39
	231,50
	223,00

	21
	2507319.73
	548541.50
	219,63
	217,00

	22
	2507291.06
	548589.76
	221,50
	214,00

	23
	2507260.22
	548641.67
	207,65
	211,00

	24
	2507333.82
	548423.38
	253,30
	227,00

	25
	2507271.50
	548448.01
	238,60
	224,00

	26
	2507242.38
	548495.56
	231,70
	221,00

	27
	2507157.95
	548445.40
	210,50
	216,00

	28
	2507129.28
	548493.65
	210,50
	215,50

	29
	2507132.40
	548565.74
	209,75
	212,50

	30
	2507098.44
	548545.56
	214,80
	215,00
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